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	Số: 1187/TTg-KTTH
V/v thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg về tăng cường, củng cố hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
	Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2022



	Kính gửi:
	- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công an, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 121/TTr-NHNN ngày 14 tháng 11 năm 2022 về Báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
[bookmark: _GoBack]Ngày 12 tháng 3 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 06/CT-TTg về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (Chỉ thị số 06/CT-TTg). Để triển khai quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra của Chỉ thị số 06/CT-TTg , Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
1. Các Bộ, Ngành trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:
a) Tiếp tục củng cố, chấn chỉnh hoạt động của hệ thống tổ chức tín dụng là hợp tác xã theo đúng mục tiêu, định hướng và giải pháp nêu tại Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025”.
b) Nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Báo cáo số 121/TTr-NHNN ngày 14 tháng 11 năm 2022, tiếp tục thực hiện đúng, đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Chỉ thị số 06/CT-TTg nhằm đạt được các mục tiêu, yêu cầu đã đề ra về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.
2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:
a) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát toàn diện hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân, nhất là đối với các Quỹ tín dụng nhân dân có quy mô lớn, có dấu hiệu không lành mạnh, phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro.
b) Chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ngành trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thường xuyên trao đổi thông tin và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, đảm bảo an toàn, lành mạnh, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế.
c) Trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Bảo hiểm tiền gửi, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung: các quy định về tổ chức, hoạt động của loại hình tổ chức tín dụng là hợp tác xã theo đúng tôn chỉ, mục đích; quy định phương án cụ thể về xử lý Quỹ tín dụng nhân dân yếu kém, Quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt, cơ chế hỗ trợ các tổ chức tín dụng tham gia xử lý.
d) Thực hiện xử lý pháp nhân các Quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt không có khả năng phục hồi theo quy định của pháp luật, Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025”, đảm bảo đúng quy định, chặt chẽ, thận trọng và công khai; thống nhất về chủ trương, hình thức, biện pháp xử lý; hạn chế tối đa tác động tiêu cực và các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến an toàn hệ thống.
3. Bộ Công an:
a) Chỉ đạo Công an các địa phương chủ động nắm tình hình, tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về dấu hiệu sai phạm, vi phạm pháp luật và dấu hiệu bất thường khác trong hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố xây dựng kịch bản, phương án đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình xử lý Quỹ tín dụng nhân dân yếu kém.
b) Đẩy nhanh tiến độ điều tra để khởi tố các sai phạm theo quy định pháp luật và phối hợp với các cơ quan tư pháp khẩn trương truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án liên quan đến Quỹ tín dụng nhân dân để tăng tính răn đe, phòng ngừa chung; có biện pháp kịp thời ngăn chặn việc tẩu tán tài sản, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt.
4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
Chủ động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã, Luật Các tổ chức tín dụng để đảm bảo thống nhất, đồng bộ.
5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:
a) Chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước, phối hợp, giám sát hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn; chủ động thông tin sớm cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về dấu hiệu vi phạm, bất thường trong hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân để có biện pháp xử lý, trong đó bao gồm cả xử lý nhân sự quản lý, điều hành, kiểm soát; tránh gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố kịp thời xử lý các sự cố phát sinh, đặc biệt là việc xử lý các Quỹ tín dụng nhân dân yếu kém, được kiểm soát đặc biệt, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
b) Đề nghị các cơ quan tư pháp địa phương đẩy nhanh tiến độ xét xử theo quy định các vụ án liên quan đến Quỹ tín dụng nhân dân, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng tham gia xử lý Quỹ tín dụng nhân dân yếu kém theo quy định của pháp luật; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các Quỹ tín dụng nhân dân, chính quyền địa phương, cơ quan thi hành án đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật, nhằm đảm bảo thu hồi nợ cho Quỹ tín dụng nhân dân./
(Gửi kèm Báo cáo số 121/TTr-NHNN ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TKBT, QHĐP, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (2). M.Cường
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	Số: 121/TTr-NHNN
	Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022


TỜ TRÌNH
BÁO CÁO SƠ KẾT THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 06/CT-TTG NGÀY 12/3/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG GIẢI PHÁP NHẰM ĐẢM BẢO AN TOÀN HOẠT ĐỘNG, CỦNG CỐ VỮNG CHẮC HỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Liên quan đến việc trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (Chỉ thị số 06), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xin báo cáo và kính trình Thủ tướng Chính phủ như sau:
I. Quá trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ sơ kết Chỉ thị số 06:
1. Ngày 28/7/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Tờ trình số 71/TTr-NHNN trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị số 06 (Tờ trình số 71).
2. Ngày 17/8/2022, Văn phòng Chính phủ có Phiếu báo số 1565/PB-VPCP đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bổ sung ý kiến tham gia của các bộ, cơ quan, địa phương liên quan.
3. Ngày 25/8/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Công văn số 5927/NHNN-TTGSNH gửi Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 57 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trên địa bàn có Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) đề nghị có ý kiến tham gia đối với dự thảo Văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, Ngành trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06 và một số nhiệm vụ giải pháp cụ thể.
Đến nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã nhận được ý kiến tham gia của 03/03 Bộ (Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và 41/57 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trên địa bàn có QTDND.
Trên cơ sở ý kiến của 03/03 Bộ (Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư), 41/57 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trên địa bàn có QTDND (trong đó 30 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thống nhất và không có thêm ý kiến tham gia, 11 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về cơ bản thống nhất và có ý kiến bổ sung) đối với dự thảo Văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06 và một số nhiệm vụ giải pháp cụ thể (Phụ lục trình kèm), NHNN đã hoàn thiện Báo cáo sơ kết Chỉ thị số 06, Văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, Ngành trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06 và một số nhiệm vụ giải pháp cụ thể.
II. Tình hình và kết quả triển khai Chỉ thị số 06:
1. Triển khai Chỉ thị số 06, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1173/QĐ-NHNN ngày 30/5/2019 (Quyết định số 1173) về việc ban hành Chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06 và Đề án củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Đề án số 209) để cụ thể hóa chủ trương, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thành nhóm nhiệm vụ với lộ trình cụ thể giao các đơn vị thực hiện.
Bên cạnh đó, hàng năm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Chỉ thị về tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm ngành ngân hàng, trong đó đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến việc củng cố, chấn chỉnh và tái cơ cấu QTDND; ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến hệ thống QTDND; yêu cầu QTDND báo cáo định kỳ tình hình triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của QTDND thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” ban hành kèm theo Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án số 1058), Chỉ thị số 06, Đề án số 209; đồng thời, có văn bản đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn hoạt động các QTDND trên địa bàn.
Đồng thời, ngay sau khi Chỉ thị số 06 được ban hành, hầu hết các tỉnh, thành phố đã ban hành các văn bản triển khai những nội dung của Chỉ thị số 06 một cách cụ thể, phù hợp với địa phương.
2. Qua 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 06, kết quả lớn nhất là sự phối hợp, sự vào cuộc hết sức có trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, của các bộ, ngành và đặc biệt là chính quyền địa phương tại địa bàn có QTDND, đã giúp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng như QTDND trên địa bàn thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND; thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, đảm bảo an sinh, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế tập thể tại địa phương.
Về phía các tỉnh, thành phố có các QTDND, trong những năm vừa qua, có thể thấy sự phối hợp này đem lại hiệu quả, thiết thực và ý nghĩa. Chính quyền các cấp tại các tỉnh, thành phố đều nhận thấy được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không chỉ trong việc quản lý hoạt động của QTDND cho đúng hướng, đảm bảo mục tiêu, mục đích hoạt động mà còn trong cả quản lý công tác cán bộ, tạo điều kiện cho các quỹ hoạt động tốt hơn về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc và những hỗ trợ khác; đối với các tỉnh, thành phố có QTDND yếu kém, chính quyền đã có chỉ đạo sát sao, xử lý những người vi phạm, xử lý vấn đề thu hồi tài sản, xử lý, xét xử những đối tượng, tập thể, cá nhân có vi phạm pháp luật; đặc biệt là phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để chi trả tiền gửi cho người dân đầy đủ trong thời gian sớm nhất, kịp thời có nguồn lực cũng như cơ chế chi trả hợp lý, đảm bảo trung thực, nghiêm túc, theo đúng quy định pháp luật.
Về phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, công tác tiếp tục chấn chỉnh, củng cố an toàn hoạt động của hệ thống QTDND là một nhiệm vụ thường xuyên, khẩn trương, tập trung trong chỉ đạo điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra đã được tăng cường quyết liệt, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vi phạm, tồn tại của các QTDND trên địa bàn. Về hoạt động giám sát, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn hoạt động các QTDND trên địa bàn, trong đó trọng tâm cảnh báo các hoạt động rủi ro tiềm ẩn, rủi ro đạo đức, vi phạm pháp luật của hệ thống QTDND; yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố báo cáo cấp ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố để xây dựng quy chế phối hợp, trao đổi thông tin với Công an tỉnh, thành phố nhằm chủ động phòng ngừa, xử lý sớm các vi phạm pháp luật, đẩy nhanh việc điều tra, xét xử, thu hồi tài sản. Về hoạt động thanh tra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tập trung nguồn lực để tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra QTDND, đặc biệt là các QTDND tiềm ẩn rủi ro và các QTDND quy mô lớn, chưa được thanh tra ít nhất trong 2, 3 năm gần nhất, hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật và tập trung vào nội dung chất lượng quản trị, điều hành, kiểm soát, kiểm toán nội bộ, đối chiếu tiền gửi, tiền vay so với thực tế..., ngoài việc thanh tra theo kế hoạch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất QTDND để phát hiện kịp thời các sai phạm và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong hoạt động của QTDND, tiếp tục thực hiện thanh tra chéo giữa các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.
Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 06, hệ thống QTDND đã có chuyển biến tích cực, hoạt động QTDND tiếp tục được củng cố, chấn chỉnh, đã có bước phát triển ổn định, an toàn và hiệu quả hơn, từng bước đáp ứng nguyên tắc, tôn chỉ, mục đích, quy định của Nhà nước đối với loại hình TCTD hợp tác, kể cả một số Quỹ tín dụng nhân dân còn tiềm ẩn nhiều rủi ro đã dần bộc lộ, phản ánh chính xác, làm cơ sở áp dụng các biện pháp xử lý có hiệu quả hơn. Từ sự tăng trưởng cả về quy mô, nâng cao về chất lượng và hiệu quả hoạt động QTDND đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, cải thiện an sinh, trật tự xã hội từng địa phương nói chung và đời sống thành viên QTDND theo đúng mục tiêu đề ra. Đã có sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng của phần lớn cán bộ nhân viên QTDND từ nhận thức đúng đắn về sự tồn tại, phát triển của QTDND gắn với lợi ích chung, gắn với việc làm và thu nhập của bản thân để tổng hợp thành sức mạnh.
3. Ngày 30/3/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết Chỉ thị số 06 để báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ của các đơn vị được giao tại Chỉ thị số 06 qua 03 năm thực hiện. Hội nghị có sự tham gia của các đồng chí Lãnh đạo, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư tỉnh ủy, thành ủy một số tỉnh, thành phố, Lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố của 57 tỉnh, thành phố có QTDND, đại diện các bộ, ngành (Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam).
Trên cơ sở tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị số 06, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã hoàn thiện Báo cáo sơ kết Chỉ thị số 06 bao gồm 05 phần: (1) Bối cảnh ra đời Chỉ thị số 06, (2) Quá trình triển khai Chỉ thị số 06, (3) Kết quả triển khai nhiệm vụ, giải pháp, (4) Khó khăn, vướng mắc, (5) Đề xuất, kiến nghị (Báo cáo trình kèm).
4. Khó khăn, vướng mắc:
Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 06 trong thời gian qua, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình chấn chỉnh, củng cố, đảm bảo an toàn hệ thống QTDND.
Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các đơn vị tại Hội nghị trực tuyến sơ kết Chỉ thị số 06 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức vào ngày 30/3/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến hệ thống QTDND, trong đó tập trung chủ yếu:
4.1. Về tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp lý các biện pháp hỗ trợ, xử lý QTDND yếu kém, QTDND được kiểm soát đặc biệt:
- Chưa có cơ sở pháp lý đầy đủ cho phép Ngân hàng thương mại, Ngân hàng Hợp tác xã được sáp nhập, nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của QTDND, chuyển giao bắt buộc QTDND yếu kém, được kiểm soát đặc biệt do có sự khác biệt về mô hình hoạt động.
- Cơ chế hỗ trợ tổ chức tín dụng tự nguyện tham gia xử lý QTDND chưa có cơ sở pháp lý đầy đủ, cần có cơ chế từ Chính phủ, Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan.
- Chưa có cơ sở pháp lý cho phép sử dụng nguồn phí bảo hiểm tiền gửi để chi trả sớm cho người gửi tiền tại QTDND yếu kém, không có khả năng phục hồi.
4.2. Về phối hợp cung cấp thông tin, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:
- Việc phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác phát hiện sớm, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm liên quan đến QTDND còn hạn chế.
- Xử lý các vụ án liên quan đến QTDND tiến độ còn chậm, không tạo sức ép răn đe để các cá nhân có hành vi vi phạm khắc phục hậu quả, khách hàng chây ì, không trả nợ, ảnh hưởng đến quá trình xử lý.
III. Đề xuất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:
1. Các kết quả đạt được đối với hệ thống QTDND qua 03 năm triển khai cho thấy Chỉ thị số 06 là giải pháp quan trọng: (i) Góp phần củng cố an toàn hoạt động của hệ thống QTDND; (ii) Xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc có thể gây nên hệ lụy, vấn đề mất an toàn an ninh hệ thống chính trị, xã hội tại địa phương; (iii) Đặt ra những tiền đề trong việc tiếp tục đổi mới, củng cố, cơ cấu lại hệ thống QTDND. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hệ thống QTDND về tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp lý các biện pháp hỗ trợ, xử lý QTDND yếu kém, QTDND được kiểm soát đặc biệt, về phối hợp cung cấp thông tin, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Do vậy, để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị số 06, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thấy rằng cần thiết phải có một văn bản của Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo các bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06 và một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể liên quan đến tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp lý các biện pháp hỗ trợ QTDND; tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát QTDND; tăng cường phối hợp, chủ động xử lý các QTDND đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã dự thảo văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Văn bản trình kèm)
Kính trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, phê duyệt và ký văn bản./.
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BÁO CÁO
SƠ KẾT THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 06/CT-TTg NGÀY 12/3/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG GIẢI PHÁP NHẰM ĐẢM BẢO AN TOÀN HOẠT ĐỘNG, CỦNG CỐ VỮNG CHẮC HỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN
Nhằm đánh giá kết quả 03 năm triển khai Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (Chỉ thị số 06), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) báo cáo sơ kết tình hình thực hiện các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 06, cụ thể như sau:
A. BỐI CẢNH RA ĐỜI CHỈ THỊ SỐ 06
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện phát triển kinh tế tập thể nói chung và hệ thống tổ chức tín dụng là hợp tác xã nói riêng (hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân); từ việc ban hành Chỉ thị số 57-CT/TW ngày 10/10/2000 của Bộ chính trị, đến các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ như Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012, Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 Quyết định số 986/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08/8/2018, Quyết định của NHNN như Quyết định số 209/QĐ-NHNN ngày 31/01/2019. Đây là các chỉ đạo, giải pháp cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) nói chung và hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) nói riêng.
Tình hình hoạt động của hệ thống QTDND mặc dù đạt được nhiều kết quả sau 25 năm hoạt động, tuy nhiên, hệ thống QTDND vẫn còn tồn tại, hạn chế, một số tồn tại, hạn chế lớn được khái quát như sau:
- Về nội tại QTDND: (i) Liên kết hệ thống chưa chặt chẽ, một số QTDND hoạt động chưa đúng mục tiêu, có biểu hiện xa rời tôn chỉ và mục đích; (i) Quy mô, phạm vi hoạt động vượt quá tầm quản lý, quản trị dẫn đến chất lượng và hiệu quả hoạt động thấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro; (iii) Tình trạng cố tình vi phạm quy định pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp của người quản lý, điều hành và cán bộ của QTDND, dẫn đến nguy cơ gây mất an toàn cho hoạt động của hệ thống QTDND; (iv) Hệ thống công nghệ thông tin còn bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý, báo cáo QTDND cũng như công tác thống kê, giám sát QTDND của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN),...
- Về công tác phối hợp: (i) Chính quyền địa phương các cấp có nơi thiếu sự quan tâm, phối hợp, có nơi can thiệp sâu về vấn đề nhân sự của QTDND làm hạn chế chất lượng cán bộ nghiệp vụ, quản lý; (ii) Một số vụ án xảy ra tại QTDND xử lý còn chậm, không tạo sức ép răn đe để các cá nhân có hành vi vi phạm khắc phục hậu quả, khách hàng chây ì, không trả nợ, ảnh hưởng đến quá trình xử lý QTDND;
- Cơ chế hỗ trợ, xử lý đối với các QTDND yếu kém, được kiểm soát đặc biệt còn nhiều bất cập,...
Do đó, để khắc phục tình trạng trên, đảm bảo cho hệ thống QTDND hoạt động ổn định, an toàn và phát triển bền vững, đúng mục tiêu, đúng tính chất, đúng nguyên tắc của loại hình TCTD hợp tác, để tăng cường công tác phối hợp các bộ, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trong quản lý nhà nước đối với hệ thống QTDND, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 06.
B. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 06
1. NHNN ban hành Quyết định số 1173/QĐ-NHNN ngày 30/5/2019 (Quyết định số 1173) về việc ban hành Chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06 và Đề án củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Đề án số 209) để cụ thể hóa chủ trương, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thành nhóm nhiệm vụ với lộ trình cụ thể giao các đơn vị thực hiện.
2. Đầu năm 2019, 2020, 2021, 2022 NHNN ban hành các Chỉ thị về tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm ngành ngân hàng, trong đó đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến việc củng cố, chấn chỉnh và tái cơ cấu QTDND.
3. NHNN ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hệ thống QTDND; yêu cầu QTDND báo cáo định kỳ tình hình triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của QTDND thực hiện Đề án số 1058, Đề án số 209, Chỉ thị số 06; các văn bản đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố (NHNN CN), tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn hoạt động các QTDND trên địa bàn.
4. Ngay sau khi Chỉ thị số 06 được ban hành, hầu hết các tỉnh, thành phố đã ban hành Chỉ thị của tỉnh, thành phố về việc triển khai những nội dung của Chỉ thị số 06 một cách cụ thể, phù hợp với địa phương; cùng với đó là sự phối hợp chặt chẽ giữa NHNN với các chính quyền địa phương, đặc biệt là các sở, ban, ngành và cụ thể hơn nữa là chính quyền cấp huyện, cấp quận, thậm chí cấp xã, phường nơi các QTDND hoạt động.
Ngày 30/3/2022, NHNN đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết Chỉ thị số 06 để báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ của các đơn vị được giao tại Chỉ thị số 06 qua 03 năm thực hiện. Hội nghị có sự tham gia của các đồng chí Lãnh đạo, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư tỉnh ủy, thành ủy một số tỉnh, thành phố, Lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố của 57 tỉnh, thành phố có QTDND, đại diện các bộ, ngành (Văn phòng Chính phủ, NHNN, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam).
C. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TẠI CHỈ THỊ SỐ 06
Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 06, hệ thống QTDND đã có bước phát triển ổn định, an toàn và hiệu quả hơn, từng bước đáp ứng nguyên tắc, tôn chỉ, mục đích, quy định của Nhà nước đối với loại hình QTDND. Chất lượng hoạt động, kể cả một số QTDND còn tiềm ẩn nhiều rủi ro đã dần bộc lộ, phản ánh chính xác, làm cơ sở áp dụng các biện pháp xử lý có hiệu quả hơn.
Đã có sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong tỉnh, thành phố từ cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn đến UBND huyện, quận, thị xã, tỉnh, thành phố; các sở, ban ngành liên quan, các cơ quan bảo vệ pháp luật... tại địa bàn có QTDND, đã giúp cho NHNN CN cũng như QTDND trên địa bàn thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc loại hình TCTD hợp tác xã gần dân, sát dân; thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế tập thể tại địa phương.
[bookmark: dc_1]I. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: (Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Điểm 1 Mục II Chỉ thị số 06)
Căn cứ mục tiêu, giải pháp phát triển hệ thống QTDND nêu tại Đề án số 1058, Đề án số 209, Chỉ thị số 06; trên cơ sở thực trạng, tồn tại và nguyên nhân của hệ thống QTDND, NHNN và các đơn vị liên quan đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp mang tính tổng thể, có hệ thống nhằm củng cố, phát triển hệ thống QTDND an toàn, bền vững.
[bookmark: dc_2]1. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường công tác quản lý, thanh tra, giám sát đối với hệ thống QTDND: (Điểm 1(a), (b), (đ) Mục II Chỉ thị số 06).
1.1. Về công tác xây dựng cơ chế, chính sách:
NHNN đã ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động, an toàn hệ thống QTDND. Các văn bản pháp lý nêu trên từng bước điều chỉnh theo lộ trình tổ chức, hoạt động của hệ thống QTDND đáp ứng mục tiêu, tôn chỉ hoạt động của loại hình TCTD hợp tác xã, nâng cao trách nhiệm của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (NHHTX) trong việc tham gia, hỗ trợ chức năng kiểm tra, giám sát của NHNN đối với các QTDND, tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước của NHNN đối với hệ thống QTDND, theo định hướng, mục tiêu, yêu cầu tại Đề án số 1058, Đề án số 209, Chỉ thị số 06.
1.2. Về công tác cấp phép:
Tiếp tục rà soát, củng cố, chấn chỉnh lại toàn bộ hệ thống QTDND, NHNN chưa thực hiện cấp phép thành lập mới QTDND và hạn chế mở mới phòng giao dịch QTDND trên địa bàn; tiếp tục chỉ đạo, giám sát các QTDND thực hiện chuyển tiếp các nội dung theo Thông tư số 21/2019/TT-NHNN: Tập trung xử lý những vấn đề về điều kiện nhân sự, địa bàn hoạt động, thành viên, vốn góp của thành viên, huy động tiền gửi từ thành viên,... theo đúng quy định.
1.3. Về công tác thanh tra, giám sát:
a) Đối với hoạt động thanh tra:
NHNN đã ban hành Quy trình hoạt động của đoàn thanh tra đối với QTDND để hướng dẫn thực hiện thống nhất trên toàn quốc về trình tự, thủ tục, nội dung thanh tra. Công tác thanh tra, kiểm tra cũng đạt được một số kết quả trong việc phát hiện các vi phạm, tồn tại trong hoạt động của các QTDND trên địa bàn (năm 2019, 2020, 2021 NHNN CN thực hiện hơn 1000 cuộc thanh tra, kiểm tra QTDND).
NHNN CN đã tập trung nguồn lực để tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra QTDND, đặc biệt là các QTDND tiềm ẩn rủi ro và các QTDND quy mô lớn, chưa được thanh tra ít nhất trong 2, 3 năm gần nhất, hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật và tập trung vào nội dung chất lượng quản trị, điều hành, kiểm soát, kiểm toán nội bộ, đối chiếu tiền gửi, tiền vay so với thực tế... Ngoài việc thanh tra theo kế hoạch, NHNN CN đã tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất QTDND để phát hiện kịp thời các sai phạm và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong hoạt động của QTDND, tiếp tục thực hiện thanh tra chéo giữa các NHNN CN.
b) Đối với hoạt động giám sát:
- Hệ thống hạ tầng và công nghệ thông tin của hệ thống QTDND còn bất cập, yếu kém. Để khắc phục những khó khăn hiện tại, NHNN đã ban hành 02 tài liệu hướng dẫn về quy trình nghiệp vụ hoạt động và xây dựng phần mềm quản lý hoạt động của QTDND với mục tiêu: (i) Đảm bảo việc thực hiện nghiệp vụ, an toàn hoạt động của QTDND đúng theo quy định pháp luật; (ii) Chuẩn hóa thông tin đầu vào, thông tin xử lý các hoạt động nghiệp vụ phát sinh tại QTDND đúng và đầy đủ; (iii) làm cơ sở cho việc hoàn thiện, nâng cấp phần mềm quản lý hoạt động của QTDND; (iv) từng bước nâng cao chất lượng quản lý, kiểm soát hoạt động QTDND; (v) làm cơ sở cho việc đánh giá của NHNN CN đối với chất lượng hoạt động của QTDND;...
- Đổi mới hệ thống báo cáo, nâng cao hiệu quả, chất lượng báo cáo.
- NHNN ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các NHNN CN tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn hoạt động các QTDND trên địa bàn, trong đó trọng tâm cảnh báo các hoạt động rủi ro tiềm ẩn, rủi ro đạo đức, vi phạm pháp luật của hệ thống QTDND; yêu cầu NHNN CN báo cáo cấp ủy, UBND tỉnh, thành phố để xây dựng quy chế phối hợp, trao đổi thông tin với Công an tỉnh, thành phố nhằm chủ động phòng ngừa, xử lý sớm các vi phạm pháp luật, đẩy nhanh việc điều tra, xét xử, thu hồi tài sản, phối hợp với NHHTX, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tại địa phương để trao đổi, cung cấp thông tin, tăng cường trách nhiệm của các tổ chức kiểm toán độc lập...
[bookmark: dc_3]2. Về công tác xếp hạng, cơ cấu lại và xử lý nợ xấu các QTDND: (Điểm 1(c), (d), (g) Mục II Chỉ thị số 06).
2.1. Về công tác xếp hạng:
NHNN đã thực hiện đánh giá, xếp hạng đối với hệ thống QTDND theo định kỳ hàng năm. Trên cơ sở đó, NHNN CN có biện pháp xử lý phù hợp đối với các QTDND yếu kém, yêu cầu NHNN CN tập trung khắc phục những mặt tồn tại, vi phạm đối với các QTDND xếp hạng từ trung bình trở xuống. Căn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực tế các QTDND để xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp bao gồm cả việc áp dụng can thiệp sớm, đặt QTDND vào kiểm soát đặc biệt theo quy định không để các yếu kém kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ đổ vỡ. Ngoài ra, đối với các tỉnh, thành phố có QTDND có quy mô tổng tài sản lớn hơn 500 tỷ đồng cần đặc biệt quan tâm, giám sát chặt chẽ, chủ động xây dựng các phương án bao gồm cả chia, tách, tăng cường các điều kiện đáp ứng quy mô hoạt động.
2.2. Về thực hiện cơ cấu lại và xử lý nợ xấu:
NHNN chỉ đạo các NHNN CN theo dõi, giám sát các QTDND trên địa bàn tiếp tục thực hiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2017-2020 đã được phê duyệt theo đúng lộ trình. Bên cạnh đó, NHNN CN đã bám sát Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD (Nghị quyết số 42) và văn bản pháp luật hiện hành để hướng dẫn xử lý nợ xấu.
2.3. Về xử lý QTDND yếu kém, QTDND được kiểm soát đặc biệt:
a) Để hỗ trợ các NHNN CN trong việc xử lý các QTDND, đặc biệt trong tình huống khẩn cấp xảy ra các vụ việc nghiêm trọng tại các QTDND ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, thành phố, NHNN đã ban hành Cẩm nang xử lý QTDND yếu kém. Cẩm nang là sản phẩm được sử dụng, lưu hành nội bộ, hướng dẫn NHNN CN quy trình xử lý QTDND yếu kém (QTDND áp dụng can thiệp sớm, QTDND được kiểm soát đặc biệt).
b) Đến thời điểm hiện tại, toàn hệ thống QTDND có 29 QTDND được NHNN CN đặt vào kiểm soát đặc biệt, hầu hết các QTDND này đang triển khai theo phương án phê duyệt của NHNN CN: Phục hồi, giải thể,... Đặc biệt, để đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và ngăn chặn nguy cơ đe dọa sự an toàn của hệ thống các TCTD, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền, NHNN đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và chủ động triển khai phương án xử lý một số QTDND thông qua việc các ngân hàng thương mại (NHTM) tham gia xử lý. Đến nay, tổng số tiền các NHTM kết tham gia xử lý đủ để chi trả tiền gửi cho người gửi tiền.
[bookmark: dc_4]3. Về tăng cường vai trò và giao nhiệm vụ NHHTX, BHTGVN trong việc phối hợp tham gia, hỗ trợ chức năng kiểm tra, giám sát của NHNN đối với các QTDND: (Điểm 1(e) Mục II Chỉ thị số 06).
- NHNN đã có văn bản giao NHHTX và BHTGVN kiểm tra QTDND.
- Yêu cầu NHHTX tăng cường vai trò trách nhiệm đầu mối liên kết, hỗ trợ hệ thống, tích cực tham gia xử lý các QTDND yếu kém, xây dựng kế hoạch, nội dung cụ thể để hỗ trợ, đào tạo cho hệ thống QTDND đảm bảo thiết thực, hiệu quả và đúng nhu cầu của QTDND, phối hợp có hiệu quả với Hiệp hội QTDND để thực hiện tốt vai trò của NHHTX.
- Giao BHTGVN phối hợp NHNN đề xuất trình Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ chế hỗ trợ của BHTGVN đối với TCTD trước khi xử lý phá sản, giải thể.
4. Về công tác phối hợp:
Với đặc thù của mô hình hệ thống QTDND, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc phối với NHNN, NHNN CN để thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với các QTDND trên địa bàn. Mọi hoạt động của QTDND phải được đặt dưới sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và sâu sát của NHNN CN với các cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là trong quá trình củng cố, hoàn thiện và phát triển của hệ thống QTDND.
NHNN đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc xử lý, củng cố và chấn chỉnh hoạt động các QTDND có tiềm ẩn rủi ro cao, đảm bảo an toàn hệ thống và an ninh trật tự tại cơ sở. Qua đó, nhận thức và vai trò chỉ đạo, giám sát của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cơ sở đối với hoạt động của QTDND cũng được sâu sát và hiệu quả cao hơn.
Định kỳ có báo cáo lãnh đạo tỉnh, thành phố về tình hình hoạt động, kết quả thanh tra, kiểm tra các QTDND trên địa bàn. Phối hợp đưa nội dung về hoạt động của hệ thống QTDND vào các báo cáo phục vụ cuộc họp của Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND và các hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội.
[bookmark: dc_5]II. Bộ Tài chính: (Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Điểm 2 Mục II Chỉ thị số 06).
1. Về chính sách, cơ chế tài chính đối với TCTD tham gia xử lý các QTDND yếu kém:
Trong thời gian qua, Bộ Tài chính không nhận được vướng mắc trong việc thực hiện các quy định về chế độ tài chính, trích lập dự phòng rủi ro của các TCTD tham gia xử lý, đồng thời Bộ Tài chính không nhận được kiến nghị đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định này. Do đó, trong giai đoạn tới, Bộ Tài chính không có đề xuất về cơ chế tài chính, quy định trích lập dự phòng rủi ro đặc thù đối với các đơn vị tham gia xử lý các QTDND yếu kém.
2. Về các chính sách thuế khuyến khích phát triển QTDND tại vùng nông thôn, vùng khó khăn:
Hệ thống chính sách về thuế cũng đã có nhiều quy định ưu đãi, khuyến khích phát triển QTDND. Các chính sách này đã thực hiện ổn định, dần đi vào cuộc sống, góp phần khuyến khích phát triển QTDND, nhất là các QTDND tại vùng nông thôn, vùng khó khăn. Bộ Tài chính thời gian qua không nhận được vướng mắc trong việc áp dụng các quy định về thuế của các TCTD tham gia xử lý, đồng thời cũng không nhận được các kiến nghị liên quan đến các nội dung này. Do đó, trong giai đoạn tới, Bộ Tài chính không có đề xuất về chính sách ưu đãi thuế đối với QTDND và các đơn vị tham gia xử lý các QTDND yếu kém.
3. Ý kiến khác:
NHNN là cơ quan được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Đề án số 1058. Vì vậy, đối với nhiệm vụ tạo điều kiện cho các TCTD xử lý các QTDND, đề nghị NHNN rà soát, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai thực hiện Đề án số 1058, từ đó đề xuất, kiến nghị triển khai phương án xử lý, phương án cơ cấu lại các TCTD (bao gồm các QTDND yếu kém) trong giai đoạn tới.
[bookmark: dc_6]III. Bộ Công an: (Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Điểm 3 Mục II Chỉ thị số 06)
1. Ban hành kế hoạch thực hiện Đề án số 1058; ban hành 04 Điện mật chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động của hệ thống TCTD nói chung và hệ thống các QTDND theo Chỉ thị số 06, Đề án số 1058, Nghị quyết số 42...
2. Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 06, Bộ Công an đã tham gia ý kiến với Văn phòng Chính phủ về phương án xử lý các QTDND yếu kém và trao đổi NHNN kiến nghị tăng cường công tác phối hợp, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn hoạt động của hệ thống QTDND.
3. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các ban, ngành điều tra, xác minh xử lý các vụ án, liên quan đến các sai phạm của các QTDND. Trong thời gian qua, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương, Cơ quan điều tra các cấp khởi tố 09 vụ án “Vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng” xảy ra tại 13 QTDND để xử lý theo quy định của pháp luật góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại các địa phương như: Đồng Nai, Ninh Bình, Bắc Ninh...
4. Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương phối hợp với các ngành chức năng ổn định tình hình, xử lý các vụ việc phát sinh liên quan đến việc người dân kéo về trụ sở các bộ, ngành biểu tình, khiếu nại liên quan các vi phạm của các QTDND
Trong quá trình triển khai giải quyết các vụ việc, Bộ Công an luôn quán triệt nguyên tắc ưu tiên các biện pháp xử lý về kinh tế, dân sự để khắc phục hậu quả và thu hồi tối đa tiền, tài sản cho các QTDND, hạn chế hình sự hóa các hoạt động kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng.
[bookmark: dc_7]IV. Bộ Kế hoạch và đầu tư: (Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Điểm 4 Mục II Chỉ thị số 06)
1. Tại Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020, Bộ Kế hoạch và đầu tư được Chính phủ giao thực hiện nhiệm vụ tổng kết 10 năm triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 và xây dựng Luật mới hoặc sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã. Trong quá trình tổng kết, xây dựng Luật, Bộ Kế hoạch và đầu tư sẽ tổng hợp các kiến nghị, đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đảm bảo sự thống nhất đồng bộ giữa các quy định của pháp luật.
2. Thực hiện triển khai Đề án số 1058, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với NHNN trong việc tham gia ý kiến đối với phương án xử lý các QTDND yếu kém nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo các chuẩn mực an toàn, ổn định của hệ thống QTDND.
3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với NHNN tổng hợp, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, trong đó thực hiện nhiệm vụ và giải pháp cơ cấu lại các TCTD, đặc biệt là các TCTD yếu kém; củng cố, chấn chỉnh hệ thống QTDND; tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng, hạn chế nợ xấu phát sinh, nhất là trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.
[bookmark: dc_8]V. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: (Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Điểm 5. Mục II Chỉ thị số 06).
[bookmark: dc_9]Về cơ bản Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố đã chủ động, tích cực thực hiện toàn bộ các nhiệm vụ đối với UBND tỉnh, thành phố được nêu tại Điểm 5 Mục II Chỉ thị số 06, cụ thể:
1. UBND tỉnh, thành phố đã tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 06 về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND trên địa bàn.
2. UBND tỉnh, thành phố đã tích cực, chủ động phối hợp với NHNN CN trong việc giám sát, hỗ trợ QTDND trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 1058, Đề án số 209.
3. Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hoạt động của QTDND, trong đó chú trọng tạo điều kiện để người dân và thành viên QTDND nâng cao hiểu biết, tích cực tham gia quản lý và giám sát hoạt động của các QTDND; đấu tranh với các thông tin sai lệch gây tâm lý hoang mang ảnh hưởng đến an toàn hoạt động hệ thống QTDND trên địa bàn.
4. Chỉ đạo chính quyền các cấp quận, huyện, phường, xã tăng cường quản lý nhà nước về cán bộ nhân sự làm việc tại các QTDND, ngăn ngừa các vi phạm, rủi ro đạo đức; phối hợp với NHNN CN tăng cường quản lý hoạt động của QTDND đảm bảo ổn định, lành mạnh phù hợp quy định pháp luật và định hướng phát triển chung của hệ thống QTDND; quan tâm, hỗ trợ cơ sở vật chất, trụ sở làm việc cho QTDND nhằm đảm bảo QTDND hoạt động ổn định, an toàn.
[bookmark: dc_10]VI. Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam: (Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Điểm 6 Mục II Chỉ thị số 06)
Nâng cao vai trò và trách nhiệm của NHHTX trong liên kết hệ thống QTDND, điều hòa vốn, kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn hệ thống QTDND theo quy định của pháp luật:
1. Công tác điều hòa vốn:
Thực hiện công tác điều hòa vốn theo quy định và tiếp tục rà soát hoàn thiện cơ chế điều hòa vốn (lãi suất tiền gửi, lãi suất tiền vay điều hòa, mức cho vay, thời hạn cho vay, điều kiện vay vốn...) phù hợp để điều hòa hiệu quả nguồn vốn nhàn rỗi của QTDND, phù hợp với thực tế hoạt động và yêu cầu phát triển hệ thống QTDND.
2. Tăng cường vai trò của NHHTX trong việc kiểm tra, giám sát và hỗ trợ kịp thời đối với các QTDND:
Theo yêu cầu của NHNN, NHHTX đã kiểm tra: 10/10 QTDND năm 2019, 18/18 QTDND năm 2020, 19/25 QTDND năm 2021 (06/25 QTDND lùi đến năm 2022 do tình hình dịch bệnh Covid-19).
NHHTX đã tăng cường công tác giám sát, tư vấn, đưa ra các cảnh báo sớm, các nguy cơ mất an toàn hoạt động đối với QTDND. Đối với các QTDND chưa chấp hành các chỉ tiêu hoạt động, tạm dừng cho vay vốn và yêu cầu khắc phục, chỉnh sửa cho đến khi đáp ứng được quy định mới thực hiện cho vay; đồng thời chủ động báo cáo, phối hợp với NHNN CN để có những biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời nhằm hạn chế rủi ro.
NHHTX đã tích cực phối hợp với NHNN CN trong công tác hỗ trợ các QTDND yếu kém trên địa bàn cả nước. Năm 2020, NHHTX cử 41 cán bộ, năm 2021 cử hơn 50 cán bộ tham gia quản trị, điều hành tại các QTDND được kiểm soát đặc biệt.
3. Đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng nhằm tiến tới cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại cho các QTDND thành viên.
4. Công tác hỗ trợ đào tạo đối với QTDND:
Thường xuyên tổ chức học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, bổ sung cập nhật kiến thức cho cán bộ để đáp ứng yêu cầu; tư vấn, hỗ trợ nghiệp vụ, hướng dẫn vận hành hệ thống cho các QTDND khi tham gia kết nạp thành viên hệ thống CF-eBank. Đồng thời, thường xuyên trao đổi nâng cao nhận thức về an toàn, bảo mật, kịp thời đưa ra những cảnh báo, hướng dẫn trong công tác thanh toán đến các QTDND.
[bookmark: dc_11]VII. Quỹ tín dụng nhân dân: (Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Điểm 6 Mục II Chỉ thị số 06)
1. Tình hình hoạt động của hệ thống QTDND đến 31/3/2022 như sau: (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).
2. Các QTDND đã triển khai thực hiện đối với 17 nhiệm vụ của QTDND được nêu tại Quyết định số 1173/QĐ-NHNN ngày 30/5/2019.
3. Các QTDND đã xây dựng phương án tái cơ cấu và được NHNN CN phê duyệt, về cơ bản các QTDND đã tích cực thực hiện các mục tiêu của phương án tái cơ cấu; hoạt động của các QTDND nhìn chung ổn định, chấp hành đúng các quy định trong hoạt động; các mặt hoạt động từng bước được nâng cao chất lượng so với thời điểm trước; về nguồn vốn và dư nợ cho vay, kết quả kinh doanh năm sau đều cao hơn, nợ xấu có xu hướng giảm so với các năm trước.
4. Các QTDND tiếp tục kiện toàn bộ máy quản trị, điều hành, kiểm soát; các QTDND quan tâm đào tạo nguồn nhân sự kế cận và đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên.
D. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC
Thời gian qua, hoạt động của hệ thống QTDND đã có chuyển biến tích cực, NHNN đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả và đúng định hướng; Tuy nhiên, trong quá trình quản lý nhà nước, phối hợp và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống QTDND, đặc biệt là giải pháp xử lý các QTDND yếu kém, QTDND được kiểm soát đặc biệt còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc:
1. Về định hướng đối với QTDND:
Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển (tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ, xu hướng số hóa các dịch vụ ngân hàng), trước sự cạnh tranh của các loại hình TCTD khác, những yếu kém nội tại của hệ thống QTDND, nhưng chưa có đánh giá tổng thể hệ thống QTDND (đặc biệt về mô hình QTDND tại đô thị) để có định hướng các giải pháp cơ cấu lại hệ thống QTDND với mô hình, lộ trình phù hợp. Từ đó, hoàn thiện hành lang pháp lý về hoạt động NHHTX, QTDND và củng cố tính liên kết để điều chỉnh căn bản hoạt động của NHHTX, QTDND theo đúng tôn chỉ, mục đích của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.
2. Về cơ chế xử lý QTDND yếu kém, được kiểm soát đặc biệt:
Trong quá trình tăng cường công tác thanh tra, giám sát đối với hệ thống QTDND, NHNN nhận thấy số lượng các QTDND tiềm ẩn rủi ro vẫn có xu hướng tăng về quy mô và mức độ nghiêm trọng. Giải pháp xử lý đối với các QTDND yếu kém, không còn nguồn tiền để chi trả cho người gửi tiền là hết sức khó khăn, cụ thể:
- Chưa có cơ sở pháp lý đầy đủ cho phép NHTM, NHHTX được sáp nhập, nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của QTDND, chuyển giao bắt buộc QTDND yếu kém, được kiểm soát đặc biệt do có sự khác biệt về mô hình hoạt động.
- Việc tham gia xử lý các QTDND để chi trả tiền gửi cho người gửi tiền chủ yếu thông qua phương án NHTM tự nguyện tham gia cho vay đặc biệt hoặc tiếp nhận nghĩa vụ nợ theo luật dân sự. Cơ chế hỗ trợ NHTM tự nguyện tham gia xử lý QTDND cũng chưa có cơ sở pháp lý đầy đủ. NHNN theo thẩm quyền chỉ chấp thuận cho các NHTM một số cơ chế như tăng trưởng tín dụng, cấp phép mở rộng mạng lưới. Các cơ chế hỗ trợ này về cơ bản là chưa đủ bù đắp ngay tổn thất của các NHTM khi tham gia xử lý. Đòi hỏi cần phải có các cơ chế mạnh mẽ hơn từ Chính phủ, Bộ Tài chính và đơn vị liên quan như cơ chế hỗ trợ (phân loại nợ, trích lập dự phòng; xử lý khoản cho vay đặc biệt; mở rộng mạng lưới; bán các khoản cho vay đặc biệt đối với QTDND cho VAMC, vay tái cấp vốn từ NHNN; ...) cho các NHTM, NHHTX tham gia xử lý QTDND yếu kém, QTDND được kiểm soát đặc biệt.
- Chưa có cơ sở pháp lý cho phép sử dụng nguồn phí bảo hiểm tiền gửi để chi trả sớm cho người gửi tiền tại QTDND yếu kém, không có khả năng phục hồi để tăng cường vai trò BHTGVN tham gia xử lý QTDND yếu kém, ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.
- Về chỉ định công chức, người quản lý tham gia chức danh Chủ tịch HĐQT, Giám đốc QTDND được kiểm soát đặc biệt: Đối với các QTDND yếu kém, vi phạm nghiêm trọng, hầu hết không còn cán bộ quản trị, điều hành do vướng vào vụ án công an thụ lý, do đó cần thiết phải bổ sung ngay nhân sự tham gia để xây dựng phương án xử lý các QTDND. Theo quy định Luật Cán bộ, công chức, Luật Phòng chống tham nhũng hiện chưa có quy định cho phép cán bộ, công chức biệt phái giữ chức danh tại doanh nghiệp, hợp tác xã.
- Hầu hết các vụ án liên quan đến QTDND có hành vi phạm tội thường kéo dài, xảy ra từ nhiều năm trước khi bị phát hiện, do đó các đối tượng có thời gian tẩu tán số lượng lớn tiền và tài sản chiếm đoạt được bằng nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau, nên việc xác minh, làm rõ để thu hồi rất khó khăn; việc phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm liên quan đến QTDND còn hạn chế. Tại một số địa bàn, các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại QTDND đang được các chức năng trên địa bàn xử lý theo quy định. Tuy nhiên, tiến độ một số nơi còn chậm, không tạo sức ép răn đe để các cá nhân có hành vi vi phạm khắc phục hậu quả, khách hàng chây ì, không trả nợ, ảnh hưởng đến quá trình xử lý.
- Công tác phối hợp của cơ quan công an, tòa án, viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án các cấp tại một số địa phương trong xử lý các vụ án liên quan đến QTDND, đặc biệt là xử lý vi phạm pháp luật của người quản trị, điều hành QTDND, của khách hàng còn chậm do những nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn tới việc xử lý tài sản để có nguồn chi trả cho người gửi tiền chưa đạt được hiệu quả cao. Đặc biệt, tại một số địa phương, việc thi hành bản án của Tòa án đã có hiệu lực chậm, dẫn đến chất lượng tài sản bị giảm giá trị và khó bán nên giá trị còn lại không đáng kể, tiền thu hồi của các cá nhân bị tuyên phải khắc phục hậu quả rất thấp.
- Nhân sự làm việc tại một số QTDND đang được kiểm soát đặc biệt xin nghỉ vì thu nhập thấp hoặc không có thu nhập để trang trải cuộc sống. Ngoài ra, tại các QTDND được kiểm soát đặc biệt vẫn phải nợ các khoản Bảo hiểm xã hội, thuế và các nghĩa vụ tài chính, khó khăn trong việc thuê trụ sở hoạt động do không có nguồn thu. Để duy trì tồn tại và hoạt động của các QTDND này là hết sức khó khăn.
3. Khó khăn, vướng mắc khác:
- Hệ thống QTDND hoạt động theo mô hình hợp tác xã quy mô nhỏ, tuy nhiên không được hưởng chế độ ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc không được hưởng các gói hỗ trợ lãi suất ưu đãi của Chính phủ, nên phần nào ảnh hưởng, khó khăn trong quá trình hoạt động hoặc khó cạnh tranh với các TCTD trên địa bàn.
- Công tác tuyên truyền chính sách của Đảng, Chính phủ về hoạt động của mô hình QTDND chưa được một số chính quyền địa phương các cấp quan tâm đầy đủ, đúng mức khiến cho hoạt động của QTDND gặp khó khăn, chưa nâng cao lòng tin của công chúng vào hoạt động của QTDND.
- Một số cán bộ QTDND ở độ tuổi cao, kiến thức hiểu biết về hoạt động ngân hàng, về kinh tế thị trường còn hạn chế, đặc biệt là kiến thức tin học. Tuy nhiên, theo Luật Hợp tác xã và các văn bản pháp luật có liên quan đối với hoạt động của QTDND không quy định cụ thể độ tuổi nghỉ hưu của các cán bộ làm việc tại QTDND.
- Công tác hỗ trợ, tạo điều kiện cơ sở vật chất làm việc cho các QTDND tại một số địa phương còn hạn chế. Do vậy, trụ sở làm việc của QTDND phải đi mượn, thuê không ổn định, chưa đảm bảo an toàn theo quy định.
- Về NHHTX:
Năng lực tài chính còn hạn chế: Hiện nay, tổng nguồn vốn của NHHTX khoảng 49.000 tỷ đồng, chỉ bằng khoảng 1/3 tổng nguồn vốn của hệ thống QTDND, trong đó vốn điều lệ khoảng 3.000 tỷ đồng. Với quy mô hoạt động, nhu cầu phát triển và mức vốn điều lệ như hiện nay, các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động của NHHTX tiến tới giới hạn, rất khó khăn để NHHTX trở thành công cụ hữu hiệu của NHNN, đủ mạnh để làm tốt vai trò ngân hàng đầu mối hỗ trợ hệ thống QTDND.
E. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Để tiếp tục củng cố, chấn chỉnh, sắp xếp, cơ cấu lại hệ thống QTDND, đảm bảo cho các QTDND phát triển an toàn, lành mạnh, hiệu quả, hoạt động đúng mục tiêu, định hướng và giải pháp nêu tại Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025” và thực hiện hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 06, NHNN đề xuất và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, đơn vị liên quan thực hiện một số các giải pháp sau đây:
I. Mục tiêu, định hướng đối với hệ thống TCTD hợp tác (NHHTX và hệ thống QTDND):
1. Hoàn thiện mô hình, chức năng và cơ chế hoạt động của NHHTX có đủ năng lực tài chính, tăng cường năng lực quản trị, điều hành, kiểm soát, hoạt động an toàn, hiệu quả, bền vững để thực hiện tốt vai trò là ngân hàng của tất cả các QTDND (thực hiện tính liên kết hệ thống, hỗ trợ tài chính, điều hòa vốn, đảm bảo an toàn hệ thống các QTDND), hỗ trợ thúc đẩy phát triển các loại hình kinh tế tập thể là hợp tác xã khác trên phạm vi toàn quốc.
2. Tiếp tục chấn chỉnh, củng cố, từng bước giảm dần số lượng QTDND (đặc biệt QTDND yếu kém) nhằm đảm bảo QTDND hoạt động theo đúng mục tiêu, tôn chỉ của loại hình TCTD là hợp tác xã, nâng cao mức độ an toàn, hiệu quả, ổn định và bền vững của QTDND, phù hợp với nhu cầu, quy mô, địa bàn, mức tăng trưởng kinh tế tại địa phương.
II. Giải pháp:
1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:
1.1. Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với loại hình TCTD hợp tác:
a) Tổng kết, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Bảo hiểm tiền gửi trong đó có quy định điều chỉnh tổ chức, hoạt động của loại hình tổ chức tín dụng hợp tác theo đúng tôn chỉ, mục đích; các phương án xử lý QTDND yếu kém, QTDND được kiểm soát đặc biệt; cơ chế hỗ trợ các tổ chức tín dụng tham gia xử lý các QTDND này. Nâng cao năng lực tài chính cho NHHTX, trong đó có việc tăng vốn điều lệ cho NHHTX từ các nguồn hợp pháp; nâng cao vai trò và trách nhiệm của NHHTX trong công tác kiểm tra, giám sát và hỗ trợ hoạt động của hệ thống QTDND; tăng cường khả năng điều hòa vốn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay của QTDND; chủ động, tích cực tham gia xử lý đối với QTDND yếu kém, gặp khó khăn hoặc có dấu hiệu mất an toàn trong hoạt động. Trong thời gian sửa Luật Bảo hiểm tiền gửi, nghiên cứu phương án, giải pháp để BHTGVN tham gia mạnh mẽ hơn trong việc tái cơ cấu QTDND bằng nguồn lực của BHTGVN.
b) Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về hoạt động thanh tra, giám sát; về quản lý, điều hành, quản trị rủi ro, hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập và các quy định khác theo hướng chặt chẽ, an toàn, phòng ngừa hành vi lợi dụng để tham ô tài sản của QTDND và tạo điều kiện cho các QTDND nâng cao hiệu quả hoạt động, phù hợp với mô hình TCTD hợp tác.
c) Tích cực và chủ động phối hợp với các bộ, ngành có liên quan:
(i) Rà soát các quy định để trình cấp có thẩm quyền quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm của các bộ, ban, ngành và UBND các cấp trong việc quản lý đối với hệ thống các QTDND.
(ii) Rà soát các quy định, kiến nghị với cấp có thẩm quyền có nguồn vốn lãi suất ưu đãi, chính sách ưu đãi về lãi suất đối với các QTDND cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp sạch, nông nghiệp xanh góp phần bảo vệ môi trường, để hỗ trợ cho thành viên vay vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, hạn chế tệ nạn tín dụng đen.
(iii) Phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ kiến nghị Quốc hội xem xét việc sửa đổi Luật Hợp tác xã để xử lý một số vấn đề khó khăn, vướng mắc giữa Luật Hợp tác xã, Luật Các TCTD và thực tiễn hoạt động của các TCTD là hợp tác xã như hình thức tổ chức Đại hội thành viên, số lượng thành viên tham dự Đại hội, độ tuổi đối với người tham gia quản trị, điều hành, kiểm soát để đảm bảo nguồn nhân lực có trình độ tham gia quản lý hợp tác xã,...; Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội xây dựng về định hướng đối với tiền lương, thù lao của cán bộ làm việc tại QTDND trước khi trình Đại hội thành viên thông qua, để QTDND tiết kiệm chi phí giúp cân bằng quy mô tài chính, tăng tính kinh tế về quy mô và phù hợp với mô hình hoạt động TCTD là hợp tác xã.
1.2. Nghiên cứu, đánh giá tổng thể hệ thống QTDND để cơ cấu lại hệ thống QTDND một cách toàn diện và phù hợp với giai đoạn phát triển mới của hệ thống QTDND theo định hướng đến năm 2030 và xây dựng kế hoạch hành động giai đoạn này (sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1173).
1.3. Thực hiện xử lý pháp nhân các QTDND được kiểm soát đặc biệt không có khả năng phục hồi theo quy định của pháp luật, Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025”.
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện xử lý pháp nhân các QTDND được kiểm soát đặc biệt không có khả năng phục hồi đảm bảo đúng quy định, chặt chẽ, thận trọng và công khai; thống nhất về chủ trương, hình thức, biện pháp xử lý…; hạn chế tối đa tác động tiêu cực và các vấn đề phát sinh sau khi phương án xử lý pháp nhân các QTDND này được các cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện.
1.4. Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát toàn diện hoạt động của QTDND. Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất các QTDND có quy mô lớn, có dấu hiệu không lành mạnh, phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro.
1.5. Chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để có giải pháp kịp thời phát hiện những tồn tại, yếu kém, sai phạm, đảm bảo ổn định hoạt động của QTDND và đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.
2. Bộ Tài chính:
Tiếp tục triển khai quyết liệt và hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị số 06, chủ động phối hợp với NHNN để xem xét, đề xuất các giải pháp nhằm củng cố, chấn chỉnh và phát triển hệ thống QTDND an toàn, hiệu quả.
Tiếp tục chủ động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để rà soát, xem xét, đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách hỗ trợ xử lý đối với Quỹ tín dụng nhân dân yếu kém, Quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt (các Quỹ tín dụng nhân dân hiện không còn nguồn tiền) như miễn thuế, xóa nợ thuế,...hoặc cơ chế hỗ trợ tổ chức tín dụng tham gia xử lý Quỹ tín dụng nhân dân (tiếp tục nghiên cứu quy định trích lập dự phòng đối với các khoản cho vay, nợ phải thu khó đòi Quỹ tín dụng nhân dân,...).
3. Bộ Công an:
Tiếp tục triển khai quyết liệt hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị số 06 để thực hiện thành công mục tiêu, yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đã nêu tại Chỉ thị số 06. Đặc biệt, chỉ đạo Công an tỉnh, thành phố:
3.1. Chỉ đạo Công an các địa phương chủ động nắm tình hình, tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về dấu hiệu sai phạm, vi phạm pháp luật hình sự và dấu hiệu bất thường khác trong hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố để chủ động xây dựng kịch bản, phương án đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình triển khai các giải pháp xử lý Quỹ tín dụng nhân dân.
3.2. Đẩy nhanh tiến độ điều tra để khởi tố các sai phạm theo quy định pháp luật và phối hợp với các cơ quan tư pháp khẩn trương truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án liên quan đến Quỹ tín dụng nhân dân để tăng tính răn đe, phòng ngừa chung, có biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn việc tẩu tán tài sản, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Trong đó thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị số 04/CT-TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư.
4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
Chủ động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã để xử lý khó khăn, vướng mắc giữa Luật Hợp tác xã, Luật Các tổ chức tín dụng và thực tiễn hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã như hình thức tổ chức Đại hội thành viên, số lượng thành viên tham dự Đại hội, độ tuổi đối với người tham gia quản trị, điều hành, kiểm soát để đảm bảo nguồn nhân lực có trình độ tham gia quản lý hợp tác xã,...
5. Chính quyền địa phương:
5.1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
a) Chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn và chính quyền địa phương (cấp quận, huyện, xã, phường, thị trấn,...) tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước, phối hợp quản lý, giám sát hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn, chủ động thông tin sớm cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về dấu hiệu vi phạm, bất thường trong hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân để có biện pháp xử lý; trong đó bao gồm cả xử lý nhân sự quản lý, điều hành, kiểm soát Quỹ tín dụng nhân dân, không để phát sinh thành vụ việc lớn, phức tạp gây nguy cơ mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn; kịp thời xử lý các sự cố phát sinh tại Quỹ tín dụng nhân dân, đặc biệt là việc xử lý các Quỹ tín dụng nhân dân yếu kém, Quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt (hỗ trợ xử lý tiền gửi của người gửi tiền và xử lý pháp nhân các Quỹ tín dụng nhân dân), đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
b) Chỉ đạo các cơ quan tư pháp đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ án liên quan đến Quỹ tín dụng nhân dân và có chính sách hỗ trợ các tổ chức tín dụng tham gia xử lý Quỹ tín dụng nhân dân; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các Quỹ tín dụng nhân dân, chính quyền địa phương... đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật, nhằm đảm bảo thu hồi nợ cho Quỹ tín dụng nhân dân.
5.2. Chính quyền địa phương nơi có QTDND:
a) Tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo các phòng, ban và các phường, xã, thị trấn thuộc địa bàn hoạt động của QTDND phối hợp quản lý, giám sát hoạt động của QTDND trên địa bàn, kịp thời xử lý các sự cố phát sinh tại QTDND, tuyên truyền, ổn định tâm lý nhân dân khi có vấn đề nảy sinh, đảm bảo ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi giúp QTDND xử lý các tồn đọng, khó khăn trong hoạt động nói chung nhất là công tác cán bộ, công tác thu hồi nợ xấu, lãi đọng.
b) Xây dựng cơ chế thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo cùng NHNN CN đối với hoạt động và an toàn hoạt động QTDND, chỉ đạo các trưởng tổ, bản, tiểu khu, khối phố phối hợp với QTDND trong giám sát tình hình sử dụng vốn vay của thành viên và các vấn đề an ninh trật tự trong địa bàn để kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra.
c) Tham gia đóng góp ý kiến đối với hoạt động của QTDND để hỗ trợ NHNN CN trong quá trình thực hiện quản lý nhà nước đối với QTDND.
III. Đề xuất của NHNN:
1. Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 06 trong thời gian qua, vẫn chưa xử lý được một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình chấn chỉnh, củng cố đảm bảo an toàn hệ thống QTDND như đã nêu tại Phần D Báo cáo này.
Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các đơn vị tại Hội nghị trực tuyến sơ kết Chỉ thị số 06 do NHNN tổ chức vào ngày 30/3/2022, một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến hệ thống QTDND tập trung chủ yếu:
1.1. Về tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp lý các biện pháp hỗ trợ QTDND yếu kém, QTDND được kiểm soát đặc biệt:
- Chưa có cơ sở pháp lý đầy đủ cho phép Ngân hàng thương mại, Ngân hàng Hợp tác xã được sáp nhập, nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của QTDND, chuyển giao bắt buộc QTDND yếu kém, được kiểm soát đặc biệt do có sự khác biệt về mô hình hoạt động.
- Cơ chế hỗ trợ tổ chức tín dụng tự nguyện tham gia xử lý QTDND chưa có cơ sở pháp lý đầy đủ, cần có cơ chế từ Chính phủ, Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan.
- Chưa có cơ sở pháp lý cho phép sử dụng nguồn phí bảo hiểm tiền gửi để chi trả sớm cho người gửi tiền tại QTDND yếu kém, không có khả năng phục hồi
1.2. Về phối hợp cung cấp thông tin; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:
- Việc phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác phát hiện sớm, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm liên quan đến QTDND còn hạn chế.
- Xử lý các vụ án liên quan đến QTDND tiến độ còn chậm, không tạo sức ép răn đe để các cá nhân có hành vi vi phạm khắc phục hậu quả, khách hàng chây ì, không trả nợ, ảnh hưởng đến quá trình xử lý.
2. Các kết quả đạt được đối với hệ thống QTDND qua 03 năm triển khai cho thấy Chỉ thị số 06 là giải pháp quan trọng: (i) Góp phần củng cố an toàn hoạt động của hệ thống QTDND; (ii) Xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc có thể gây nên hệ lụy, vấn đề mất an toàn an ninh hệ thống chính trị, xã hội tại địa phương; (iii) Đặt ra những tiền đề trong việc tiếp tục đổi mới, củng cố, cơ cấu lại hệ thống QTDND. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hệ thống QTDND về tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp lý các biện pháp hỗ trợ, xử lý QTDND yếu kém, QTDND được kiểm soát đặc biệt, về phối hợp cung cấp thông tin, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Do vậy, để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị số 06, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thấy rằng cần thiết phải có một văn bản của Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo các bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06 và một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể liên quan đến tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp lý các biện pháp hỗ trợ QTDND; tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát QTDND; tăng cường phối hợp, chủ động xử lý các QTDND, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Trên đây là nội dung sơ kết thực hiện Chỉ thị 06 về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.
PHỤ LỤC
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN
(Gửi kèm Báo cáo sơ kết Chỉ thị số 06/CT-TTg của NHNN)
I. Tình hình hoạt động của hệ thống QTDND:
Trong bối cảnh từ năm 2020 đến nay do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid 19 nền kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn, trên cơ sở số liệu báo cáo của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) cho thấy hệ thống nhìn chung vẫn hoạt động ổn định và đảm bảo có lợi nhuận. Tuy nhiên, qua số liệu báo cáo và tình hình thực hiện nhiệm vụ của NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố (NHNN CN) đặt trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều khó khăn khó đoán trước, hệ thống QTDND vẫn còn một số vấn đề cần phải được kiểm tra, cảnh báo, khuyến nghị và xử lý kịp thời.
1. Đến 30/9/2022, toàn hệ thống QTDND có 1.179 QTDND, hoạt động trên địa bàn 57 tỉnh, thành phố.
2. Số liệu hoạt động cơ bản của hệ thống QTDND đến 30/9/2022:
Tổng tài sản hệ thống QTDND: 166.674,5 tỷ đồng, tăng 4,9% so với 31/12/2021.
a) Tài sản: Trong đó,
- Dư nợ cho vay: 130.861,3 tỷ đồng, tăng 13,2% so với 31/12/2021.
- Tiền gửi tại NHHTX: 28.128,8 tỷ đồng, giảm 21,0% so với 31/12/2021.
- Tiền gửi tại TCTD khác (ngoài NHHTX): 1.402,1 tỷ đồng, tăng 5,7% so với 31/12/2021.
b) Nguồn vốn:
- Tiền gửi của khách hàng: 145.707,9 tỷ đồng, tăng 4,0% so với 31/12/2021.
- Vay NHHTX (không bao gồm khoản vay từ Quỹ đảm bảo an toàn hệ thống QTDND): 4.342,6 tỷ đồng, tăng 27,3% so với 31/12/2021.
- Vay từ Quỹ đảm bảo an toàn hệ thống QTDND: 132,8 tỷ đồng.
- Vay TCTD khác (ngoài NHHTX): 10,9 tỷ đồng.
c) Nợ xấu: 747,0 tỷ đồng, tăng 1,0% so với 31/12/2021. Nợ xấu của hệ thống QTDND không bao gồm nợ xấu của các QTDND được KSĐB (hầu hết là các khoản nợ do vi phạm pháp luật không có khả năng thu hồi).
Dự phòng rủi ro: 1.259,4 tỷ đồng, tăng 7,7% so với 31/12/2021.
d) Vốn chủ sở hữu: 11.826,8 tỷ đồng, tăng 13,1% so với 31/12/2021.
Trong đó: Vốn điều lệ: 6.283,7 tỷ đồng, tăng 11,0 so với 31/12/2021. Vốn điều lệ trung bình của 01 QTDND là 5,3 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với quy định về vốn pháp định tại Nghị định số 86/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 ở mức từ 500 triệu - 1 tỷ đồng.
đ) Kết quả kinh doanh:
Kết quả kinh doanh (Thu nhập - Chi phí): 1.747,0 tỷ đồng.
3. Hàng Quý, NHNN đều có công văn gửi NHNN CN về tăng cường quản lý QTDND trong đó khuyến nghị NHNN CN một số nội dung đối với hoạt động của các QTDND bao gồm một số nội dung như sau:
- Kiểm tra hoặc yêu cầu QTDND giải trình mục đích, tính hợp lý của khoản tiền gửi, tiền vay tại TCTD khác (không phải NHHTX), đặc biệt là các QTDND có số dư tiền gửi tại TCTD khác (không phải NHHTX) tăng lên so với năm 2021 vì đây là một trong những dấu hiệu của các vụ án nghiêm trọng xảy ra tại QTDND
- Xem xét kiểm tra, yêu cầu QTDND giải trình về tỷ lệ Tiền mặt/Tổng tài sản, Tài sản có khác/Tổng tài sản lớn hơn trung bình hệ thống QTDND hoặc chủ động lựa chọn mức tỷ lệ để kiểm tra, yêu cầu QTDND giải trình trên cơ sở nhận định của NHNN CN về đặc thù, thực tế hoạt động của QTDND vì đây là một trong những dấu hiệu của các vụ án nghiêm trọng xảy ra tại QTDND.
- Tập trung giám sát, kiểm tra, thanh tra kết quả phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro, sử dụng dự phòng của QTDND.
- Tăng cường, kiểm tra, thanh tra hoạt động cho vay của QTDND đảm bảo đúng quy định, cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn, tuân thủ các quy định về giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động.
- Khuyến nghị điều chỉnh lãi suất phù hợp với xu hướng thị trường để tránh việc các QTDND hấp thụ rủi ro về lãi suất, mất cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của QTDND.
- Thực hiện các chỉ đạo của Thống đốc NHNN liên quan đến QTDND.
II. Tổng hợp tình hình QTDND hoạt động chưa đảm bảo quy định tại Thông tư số 21/2019/TT-NHNN , Nghị định số 86/2019/NĐ-CP:
1. Mặt được:
Trên cơ sở báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố (NHNN CN), tình hình QTDND thực hiện chuyển tiếp theo quy định tại Nghị định số 86, Thông tư số 21, số lượng QTDND chưa hoàn thành việc chuyển tiếp theo quy định giảm từ 807 QTDND (30/9/2020) còn 293 Quỹ (Quý II/2022) trên địa bàn của 37 tỉnh, thành phố, tập trung chủ yếu tại 9 tỉnh, thành phố: Hà Nội (35/98 QTDND), Vĩnh Phúc (10/31 QTDND), Hưng Yên (36/65 QTDND), Thái Bình (35/85 QTDND), Hà Tĩnh (12/32 QTDND), Quảng Bình (11/24 QTDND), An Giang (21/24 QTDND), Sóc Trăng (8/12 QTDND).
2. Vấn đề cần quan tâm:
a) Một số QTDND có nguy cơ vi phạm quy định về địa bàn hoạt động không liền kề tại Thông tư số 21 (48 QTDND tại 13 tỉnh, thành phố) do thời hạn chuyển tiếp cuối cùng là ngày 01/01/2023.
b) Còn QTDND vi phạm quy định về: Vốn điều lệ, giá trị thực của vốn điều lệ tối thiểu không bằng mức vốn pháp định quy định tại Nghị định số 86 (03 QTDND tại 02 tỉnh, thành phố); tổng mức nhận tiền gửi không được vượt quá 20 lần vốn chủ sở hữu (49 QTDND tại 8 tỉnh thành phố), tiêu chuẩn, điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc (150 QTDND tại 29 tỉnh, thành phố), tổng mức nhận tiền gửi từ thành viên so với tổng mức nhận tiền gửi (94 QTDND tại 16 tỉnh, thành phố) tại Thông tư số 21.
Hàng Quý, NHNN đều có công văn chỉ đạo NHNN CN yêu cầu QTDND nghiêm túc thực hiện quy định tại Nghị định số 86, Thông tư số 21:
- Đối với NHNN CN có QTDND có nguy cơ vi phạm quy định về địa bàn hoạt động không liền kề tại Thông tư số 21: Yêu cầu NHNN CN cần áp dụng mọi biện pháp để QTDND đảm bảo quy định tại Thông tư số 21 và chịu trách nhiệm trước Thống đốc NHNN trong trường hợp QTDND không hoàn thành theo thời hạn quy định (thời hạn vào 01/01/2023).
- Đối với NHNN CN có quy vi phạm quy định tại Nghị định số 86, Thông tư số 21: Yêu cầu NHNN CN tiếp tục chỉ đạo QTDND trên địa bàn thực hiện nghiêm túc quy định tại Nghị định số 86, Thông tư số 21 và có biện pháp xử lý QTDND vi phạm quy định (bao gồm cả xử phạt vi phạm hành chính). Đặc biệt đối với QTDND chưa đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc, do dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, NHNN CN cần quyết liệt chỉ đạo các QTDND trong việc thay đổi nhân sự, bổ sung bằng cấp cán bộ để đảm bảo quy định tại Thông tư số 21.
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	Kính gửi:
	- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Ngày 12 tháng 3 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 06/CT-TTg về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (Chỉ thị số 06/CT-TTg). Chỉ thị số 06/CT-TTg là giải pháp quan trọng: (i) Góp phần củng cố an toàn hoạt động của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân; (ii) Xử lý kịp thời những đổ vỡ, khó khăn vướng mắc có thể gây nên hệ lụy, vấn đề mất an toàn, an ninh hệ thống chính trị, xã hội tại địa phương; (iii) Đặt ra những tiền đề trong việc tiếp tục đổi mới, củng cố, cơ cấu lại hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.
Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg , hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân đã có bước phát triển ổn định, an toàn và hiệu quả hơn, từng bước đáp ứng nguyên tắc, tôn chỉ, mục đích, quy định của Nhà nước đối với loại hình Quỹ tín dụng nhân dân, kể cả một số Quỹ tín dụng nhân dân còn tiềm ẩn nhiều rủi ro đã dần bộc lộ, phản ánh chính xác, làm cơ sở áp dụng các biện pháp xử lý có hiệu quả hơn.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân về tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp lý các biện pháp hỗ trợ, xử lý Quỹ tín dụng nhân dân yếu kém, Quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt, về phối hợp cung cấp thông tin, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Để triển khai quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị số 06/CT-TTg , Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, Ngành trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg và một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau đây:
1. Tiếp tục củng cố, chấn chỉnh hoạt động của hệ thống tổ chức tín dụng là hợp tác xã theo đúng mục tiêu, định hướng và giải pháp nêu tại Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025”.
2. Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung tại Chỉ thị số 06/CT-TTg về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ngành trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thường xuyên trao đổi thông tin và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, luôn đảm bảo an toàn, lành mạnh, từng bước củng cố phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân theo mô hình hợp tác xã có hiệu quả, phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế.
3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:
a) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát toàn diện hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất các Quỹ tín dụng nhân dân có quy mô lớn, có dấu hiệu không lành mạnh, phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro.
b) Chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để có giải pháp kịp thời phát hiện những tồn tại, yếu kém, sai phạm, đảm bảo ổn định hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội.
c) Tổng kết, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Bảo hiểm tiền gửi trong đó có quy định điều chỉnh tổ chức, hoạt động của loại hình tổ chức tín dụng là hợp tác xã theo đúng tôn chỉ, mục đích; các phương án xử lý Quỹ tín dụng nhân dân yếu kém, Quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt; cơ chế hỗ trợ các tổ chức tín dụng tham gia xử lý các Quỹ tín dụng nhân dân này.
Trong thời gian sửa Luật Bảo hiểm tiền gửi, nghiên cứu phương án, giải pháp để Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tham gia mạnh mẽ hơn trong việc tái cơ cấu Quỹ tín dụng nhân dân bằng nguồn lực của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
d) Thực hiện xử lý pháp nhân các Quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt không có khả năng phục hồi theo quy định của pháp luật, Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025”.
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện xử lý pháp nhân các Quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt không có khả năng phục hồi đảm bảo đúng quy định, chặt chẽ, thận trọng và công khai; thống nhất về chủ trương, hình thức, biện pháp xử lý...; hạn chế tối đa tác động tiêu cực và các vấn đề phát sinh sau khi phương án xử lý pháp nhân các Quỹ tín dụng nhân dân này được các cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện.
4. Bộ Tài chính:
Tiếp tục chủ động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để rà soát, xem xét, đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách hỗ trợ xử lý đối với Quỹ tín dụng nhân dân yếu kém, Quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt (các Quỹ tín dụng nhân dân hiện không còn nguồn tiền) như miễn thuế, xóa nợ thuế,...hoặc cơ chế hỗ trợ tổ chức tín dụng tham gia xử lý Quỹ tín dụng nhân dân (tiếp tục nghiên cứu quy định trích lập dự phòng đối với các khoản cho vay, nợ phải thu khó đòi Quỹ tín dụng nhân dân,...).
5. Bộ Công an:
a) Chỉ đạo Công an các địa phương chủ động nắm tình hình, tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về dấu hiệu sai phạm, vi phạm pháp luật hình sự và dấu hiệu bất thường khác trong hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố để chủ động xây dựng kịch bản, phương án đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình triển khai các giải pháp xử lý Quỹ tín dụng nhân dân.
b) Đẩy nhanh tiến độ điều tra để khởi tố các sai phạm theo quy định pháp luật và phối hợp với các cơ quan tư pháp khẩn trương truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án liên quan đến Quỹ tín dụng nhân dân để tăng tính răn đe, phòng ngừa chung, có biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn việc tẩu tán tài sản, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Trong đó thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị số 04/CT-TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư.
6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
Chủ động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã để xử lý khó khăn, vướng mắc giữa Luật Hợp tác xã, Luật Các tổ chức tín dụng và thực tiễn hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã như hình thức tổ chức Đại hội thành viên, số lượng thành viên tham dự Đại hội, độ tuổi đối với người tham gia quản trị, điều hành, kiểm soát để đảm bảo nguồn nhân lực có trình độ tham gia quản lý hợp tác xã,...
7. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:
a) Chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn và chính quyền địa phương (cấp quận, huyện, xã, phường, thị trấn,...) tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước, phối hợp quản lý, giám sát hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn, chủ động thông tin sớm cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về dấu hiệu vi phạm, bất thường trong hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân để có biện pháp xử lý; trong đó bao gồm cả xử lý nhân sự quản lý, điều hành, kiểm soát Quỹ tín dụng nhân dân, không để phát sinh thành vụ việc lớn, phức tạp gây nguy cơ mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn; kịp thời xử lý các sự cố phát sinh tại Quỹ tín dụng nhân dân, đặc biệt là việc xử lý các Quỹ tín dụng nhân dân yếu kém, Quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt (hỗ trợ xử lý tiền gửi của người gửi tiền và xử lý pháp nhân các Quỹ tín dụng nhân dân), đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
b) Chỉ đạo các cơ quan tư pháp đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ án liên quan đến Quỹ tín dụng nhân dân và có chính sách hỗ trợ các tổ chức tín dụng tham gia xử lý Quỹ tín dụng nhân dân; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các Quỹ tín dụng nhân dân, chính quyền địa phương... đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật, nhằm đảm bảo thu hồi nợ cho Quỹ tín dụng nhân dân./.
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KGVX, NC, QHĐP, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH ( ).XH
	THỦ TƯỚNG




Phạm Minh Chính


PHỤ LỤC
TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CÁC ĐƠN VỊ ĐỐI VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 06/CT-TTg NGÀY
(Đính kèm Tờ trình số 121/TTr-NHNN ngày 14/11/2022)
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã nhận được ý kiến của các đơn vị đối với dự thảo văn chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg như sau:
- 03/03 Bộ (Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
- 41/57 UBND tỉnh, thành phố có QTDND, trong đó: 30 UBND tỉnh, thành phố thống nhất và không có thêm ý kiến tham gia, 11 UBND tỉnh, thành phố về cơ bản thống nhất và có ý kiến bổ sung.
A. Ý kiến đối với dự thảo văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg:
	TT
	Nội dung tại dự thảo văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
	Ý kiến của đơn vị
	Ý kiến của NHNN Việt Nam

	1
	Tại ý thứ 2 trang 1:
Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg , hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân đã có bước phát triển ổn định, an toàn và hiệu quả hơn, từng bước đáp ứng nguyên tắc, tôn chỉ, mục đích, quy định của Nhà nước đối với loại hình Quỹ tín dụng nhân dân. Chất lượng hoạt động, kể cả một số Quỹ tín dụng nhân dân còn tiềm ẩn nhiều rủi ro đã dần bộc lộ, phản ánh chính xác, làm cơ sở áp dụng các biện pháp xử lý có hiệu quả hơn.
	Bộ Công an
Tại ý thứ 2 trang 1 đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉnh sửa như sau: “Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg , hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân đã có bước phát triển ổn định, an toàn và hiệu quả hơn, từng bước đáp ứng nguyên tắc, tôn chỉ, mục đích, quy định của Nhà nước đối với loại hình Quỹ tín dụng nhân dân, kể cả một số Quỹ tín dụng nhân dân còn tiềm ẩn nhiều rủi ro đã dần bộc lộ, phản ánh chính xác, làm cơ sở áp dụng các biện pháp xử lý có hiệu quả hơn.”
	Tiếp thu và sửa như sau:
Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg , hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân đã có bước phát triển ổn định, an toàn và hiệu quả hơn, từng bước đáp ứng nguyên tắc, tôn chỉ, mục đích, quy định của Nhà nước đối với loại hình Quỹ tín dụng nhân dân, kể cả một số Quỹ tín dụng nhân dân còn tiềm ẩn nhiều rủi ro đã dần bộc lộ, phản ánh chính xác, làm cơ sở áp dụng các biện pháp xử lý có hiệu quả hơn.

	2
	Mục 3:
3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:
a) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát toàn diện hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất các Quỹ tín dụng nhân dân có quy mô lớn, có dấu hiệu không lành mạnh, phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro.
b) Chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để có giải pháp kịp thời phát hiện những tồn tại, yếu kém, sai phạm, đảm bảo ổn định hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội.
c) Tổng kết, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Bảo hiểm tiền gửi trong đó có quy định điều chỉnh tổ chức, hoạt động của loại hình tổ chức tín dụng là hợp tác xã theo đúng tôn chỉ, mục đích; các phương án xử lý Quỹ tín dụng nhân dân yếu kém, Quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt; cơ chế hỗ trợ các tổ chức tín dụng tham gia xử lý các Quỹ tín dụng nhân dân này.
Trong thời gian sửa Luật Bảo hiểm tiền gửi, nghiên cứu phương án, giải pháp để Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tham gia mạnh mẽ hơn trong việc tái cơ cấu Quỹ tín dụng nhân dân bằng nguồn lực của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
d) Thực hiện xử lý pháp nhân các Quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt không có khả năng phục hồi theo quy định của pháp luật, Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025”. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện xử lý pháp nhân các Quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt không có khả năng phục hồi đảm bảo đúng quy định, chặt chẽ, thận trọng và công khai; thống nhất về chủ trương, hình thức, biện pháp xử lý...; hạn chế tối đa tác động tiêu cực và các vấn đề phát sinh sau khi phương án xử lý pháp nhân các Quỹ tín dụng nhân dân này được các cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện.
	2.1. Ý kiến đối với Điểm a Mục 3:
UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (giao NHNN CN Bà Rịa-Vũng Tàu tham gia ý kiến):
Đề nghị bổ sung cụm từ “có hành vi vi phạm pháp luật” vào Điểm a Khoản 3 Dự thảo như sau:
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát toàn diện hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất các Quỹ tín dụng nhân dân có quy mô lớn, có dấu hiệu không lành mạnh, phức tạp, có hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều rủi ro.
	Không tiếp thu, lý do:
[bookmark: dc_12]- Việc NHNN tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của QTDND với mục tiêu chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối với QTDND và phát hiện hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) phù hợp với nhiệm vụ của NHNN được nêu tại Điểm đ Mục 2 Phần II Chỉ thị số 06
- QTDND đã có hành vi vi phạm pháp luật cần được xử lý theo quy định của pháp luật.

	
	
	2.2. Ý kiến đối với Điểm c Mục 3:
- Bộ Công an:
Tại Mục 3 điểm c đề nghị bổ sung: “Hoàn thiện mô hình, chức năng và cơ chế hoạt động của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, trong đó tập trung tăng cường năng lực quản trị, điều hành, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động đảm bảo thực hiện tốt vai trò ngân hàng mẹ của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân”
- UBND tỉnh Tây Ninh
Bổ sung vào điểm c mục 3 nội dung “Nâng cao năng lực tài chính và vai trò, trách nhiệm của Ngân hàng hợp tác xã, thực hiện tốt vai trò là ngân hàng của tất cả các Quỹ tín dụng nhân dân; chủ động, tích cực tham gia xử lý đối với Quỹ tín dụng nhân dân yếu kém, gặp khó khăn hoặc có dấu hiệu mất an toàn trong hoạt động
	Không tiếp thu, lý do:
Văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ có nêu rõ tiếp tục củng cố, chấn chỉnh hoạt động của hệ thống tổ chức tín dụng là hợp tác xã theo đúng mục tiêu, định hướng và giải pháp nêu tại Quyết định số 689/QĐ-TTg trong đó tại Điểm 2i Mục II Điều 1 có nội dung về NHHTX:
“Hoàn thiện mô hình, chức năng và cơ chế hoạt động của Ngân hàng Hợp tác xã (NHHTX) có đủ năng lực tài chính, tăng cường năng lực quản trị, điều hành, kiểm soát, hoạt động an toàn, hiệu quả, bền vững để thực hiện tốt vai trò là ngân hàng của tất cả các QTDND (thực hiện tính liên kết hệ thống, hỗ trợ tài chính, điều hòa vốn, đảm bảo an toàn hệ thống các QTDND), hỗ trợ thúc đẩy phát triển các loại hình kinh tế tập thể là hợp tác xã khác trên phạm vi toàn quốc.”
Do đó không cần nêu thêm tại văn bản của Thủ tướng Chính phủ nội dung Bộ Công an đề nghị bổ sung tại Điểm c Mục 3

	
	
	- UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (giao NHNN CN Bà Rịa-Vũng Tàu tham gia ý kiến):
Đề nghị sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 3 Dự thảo như sau:
Tổng hợp, nghiên cứu, sửa đổi bổ sung Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Bảo hiểm tiền gửi trong đó có quy định điều chỉnh tổ chức, hoạt động của loại hình tổ chức tín dụng, là hợp tác xã theo đúng tôn chỉ, mục đích; quy định đặc thù đối với TCTD là Quỹ tín dụng nhân dân về việc kết nạp thành viên mới để phù hợp với thực tế hoạt động của các QTDND và đảm bảo sự thống nhất giữa Luật Các TCTD và Luật Hợp tác xã 2012 về quy định kết nạp thành viên mới; các phương án xử lý QTDND yếu kém, QTDND được kiểm soát đặc biệt; cơ chế hỗ trợ các tổ chức tín dụng tham gia xử lý các QTDND này; quy định việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công chức, cán bộ, tổ chức quản lý, giám sát, thanh tra, đặc biệt là tham gia xử lý QTDND yếu kém.
Lý do:
[bookmark: dc_13][bookmark: dc_14]+ Việc kết nạp thành viên mới của QTDND thực hiện theo quy định hiện nay (Luật TCTD năm 2010 và Thông tư 21/2019/TT-NHNN) gây khó khăn trong hoạt động của QTDND, không đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người dân, giảm hiệu quả của mục đích hoạt động QTDND đó là “tương trợ giữa các thành viên thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và cải thiện đời sống”. Mặt khác, quy định về kết nạp thành viên còn chưa thống nhất giữa Luật các TCTD và Luật Hợp tác xã (theo Tiết đ Khoản 2 Điều 80, Đại hội thành viên thông qua danh sách kết hợp thành viên mới theo đề nghị của Hội đồng quản trị. Theo Khoản 7 Điều 36 Luật HTX năm 2012 quy định việc kết nạp thành viên do Hội đồng quản trị quyết định và báo cáo tại đại hội thường niên)
+ Việc quy định cơ chế hỗ trợ, quy định pháp lý bảo vệ cán bộ thanh tra, giám sát trong quá trình thực thi công vụ, đặc biệt thực hiện cơ cấu lại QTDND yếu kém... nhằm tạo điều kiện nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giám sát hệ thống QTDND nói chung, QTDND yếu kém nói riêng.
	Không tiếp thu, lý do:
- Quy định về kết nạp thành viên mới:
NHNN ghi nhận ý kiến của QTDND, NHNN CN tỉnh, thành phố về việc điều chỉnh thẩm quyền kết nạp thành viên do Hội đồng quản trị thực hiện để tạo điều kiện cho QTDND trong việc kết nạp thành viên mới trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật các TCTD.
- Quy định việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công chức, cán bộ, tổ chức quản lý, giám sát, thanh tra là vấn đề chung trong xử lý TCTD, không nên nêu trong văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về QTDND. Vấn đề này cần được xem xét trong quá trình sửa Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Các TCTD.

	
	
	- UBND tỉnh Hải Dương (giao NHNN CN Hải Dương tham gia ý kiến), UN
Điểm c Mục 3:
Đề nghị bổ sung “đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ công chức, Luật phòng chống tham nhũng và các quy định pháp luật khác trong đó có quy định trường hợp đặc thù cán bộ công chức viên chức được cử tham gia hỗ trợ quản trị, điều hành tại tổ chức tín dụng là hợp tác xã thuộc diện cảnh báo sớm, yếu kém hoặc được kiểm soát đặc biệt” phía sau đoạn “Tổng kết, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Bảo hiểm tiền gửi trong đó có quy định điều chỉnh tổ chức, hoạt động của loại hình tổ chức tín dụng là hợp tác xã theo đúng tôn chỉ, mục đích”
Lý do: Phù hợp để tháo gỡ khó khăn về chỉ định nhân sự như đã nêu tại điểm 2 mục D báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của NHNN đính kèm dự thảo.
- UBND tỉnh Thanh Hóa (giao NHNN CN Thanh Hóa tham gia ý kiến)
Tại điểm c, mục 3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bổ sung như sau:
Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong đó quy định việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công chức, cán bộ, tổ chức quản lý, giám sát, thanh tra, đặc biệt là tham gia xử lý QTDND yếu kém. Nguyên nhân, tại rất nhiều các hội nghị, diễn đàn về QTDND, đặc biệt là về QTDND yếu kém, các cơ quan, đơn vị từ trung ương đến địa phương đều có ý kiến về việc chưa có cơ chế hỗ trợ, chưa có quy định pháp luật bảo vệ cán bộ thanh tra, giám sát trong quá trình thực thi công vụ, đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại TCTD yếu kém
	Không tiếp thu, lý do:
- Luật Cán bộ, công chức và Luật phòng chống tham nhũng không phải do NHNN Việt Nam đầu mối trình Quốc hội ban hành. NHNN Việt Nam sẽ có ý kiến tham gia khi có đề nghị.
- Nội dung này sẽ tiếp tục nghiên cứu, xem xét trong quá trình sửa Luật Các TCTD.

	
	
	- UBND tỉnh Thanh Hóa (giao NHNN CN Thanh Hóa tham gia ý kiến)
+ Tại điểm c, mục 3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bổ sung nội dung:
Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) trong đó quy định điều kiện hoạt động mang tính đặc thù đối với TCTD là QTDND, như trình tự, thủ tục về kết nạp, khai trừ thành viên, tăng, giảm vốn điều lệ...để phù hợp với thực tế hoạt động của các QTDND tại địa bàn nông thôn, trình độ chuyên môn của cán bộ, trình độ dân trí của thành viên.
	Không tiếp thu, lý do:
Văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ không nên nêu chi tiết các nội dung như đề nghị. Trong quá trình nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Các TCTD, NHNN tiếp tục ghi nhận, xem xét, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

	
	
	- UBND tỉnh Hậu Giang (giao NHNN CN Hậu Giang tham gia ý kiến)
Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:
+ Rà soát, hướng dẫn đối với hoạt động mua bán nợ của QTDND với các tổ chức mua, bán nợ được phép và cả với các TCTD tham gia cơ cấu lại QTDND trong trường hợp đặc biệt.
+ Nghiên cứu, hướng dẫn việc thực hiện các quy định tại Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD, Nghị quyết 63/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc nhận tài sản bảo đảm tiền vay để khấu trừ nợ của QTDND.
	Không tiếp thu, lý do:
Ý kiến của NHNN CN Hậu Giang chưa nêu rõ cụ thể khó khăn, vướng mắc.
Ghi nhận ý kiến của NHNN CN Hậu Giang, trong quá trình bổ sung các quy định có liên quan, NHNN sẽ trao đổi cụ thể về nội dung này để xem xét đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
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	Mục 4
4. Bộ Tài chính:
Tiếp tục chủ động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để rà soát, xem xét, đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách hỗ trợ xử lý đối với Quỹ tín dụng nhân dân yếu kém, Quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt (các Quỹ tín dụng nhân dân hiện không còn nguồn tiền) như miễn thuế, xóa nợ thuế,.. .hoặc cơ chế hỗ trợ tổ chức tín dụng tham gia xử lý Quỹ tín dụng nhân dân (tiếp tục nghiên cứu quy định trích lập dự phòng đối với các khoản cho vay, nợ phải thu khó đòi Quỹ tín dụng nhân dân,...).
	- Bộ Tài chính
Tại Công văn số 3232/BTC-TCNH ngày 30/3/2021 gửi NHNN báo cáo về việc thực hiện Chỉ thị số 06, Bộ Tài chính đã có ý kiến hiện nay các chính sách về cơ chế tài chính, quy định về trích lập dự phòng rủi ro đối với các đơn vị tham gia xử lý các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Hệ thống chính sách về thuế cũng đã có nhiều quy định ưu đãi, khuyến khích phát triển quỹ tín dụng nhân dân. Các chính sách này đã thực hiện ổn định, dần đi vào cuộc sống, góp phần khuyến khích phát triển quỹ tín dụng nhân dân, nhất là các quỹ tín dụng nhân dân tại vùng nông thôn, vùng khó khăn. Trong thời gian qua, Bộ Tài chính không nhận được vướng mắc trong việc thực hiện các quy định về chế độ tài chính, trích lập dự phòng rủi ro của các tổ chức tín dụng tham gia xử lý, các quy định về ưu đãi thuế đối với quỹ tín dụng nhân dân; đồng thời Bộ Tài chính không nhận được kiến nghị đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định này.
Do đó Bộ Tài chính đề nghị bỏ nhiệm vụ giao Bộ Tài chính tại dự thảo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục chủ động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để rà soát, xem xét, đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách hỗ trợ xử lý đối với Quỹ tín dụng nhân dân yếu kém, Quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt (các Quỹ tín dụng nhân dân hiện không còn nguồn tiền) như miễn thuế, xóa nợ thuế, ...hoặc cơ chế hỗ trợ tổ chức tín dụng tham gia xử lý Quỹ tín dụng nhân dân (tiếp tục nghiên cứu quy định trích lập dự phòng đối với các khoản cho vay, nợ phải thu khó đòi Quỹ tín dụng nhân dân,...).
	Không tiếp thu, lý do:
- Về miễn, xóa nợ thuế cho QTDND được KSĐB:
Qua rà soát, tổng hợp báo cáo của các đơn vị để chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết Chỉ thị số 06, vẫn còn khó khăn, vướng mắc về các chính sách thuế (UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị NHNN có ý kiến với Bộ Tài chính hướng dẫn, xem xét các nghĩa vụ thuế, phí đối với các QTDND mất khả năng chi trả, mất khả năng thanh toán).
- Cơ chế hỗ trợ TCTD tham gia xử lý QTDND (tiếp tục nghiên cứu quy định trích lập dự phòng đối với các khoản cho vay, nợ phải thu khó đòi Quỹ tín dụng nhân dân,...):
[bookmark: dc_15]+ Khoản 2 Điều 131 Luật Các TCTD (đã được sửa đổi, bổ sung) quy định:
“Việc phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động do Ngân hàng Nhà nước quy định sau khi thống nhất với Bộ Tài chính.”
[bookmark: dc_16]+ Khoản 9 Điều 148đ Luật Các TCTD (đã được sửa đổi, bổ sung) quy định:
“Các khoản cho vay, tiền gửi tại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được áp dụng hệ số rủi ro 0% khi tính tỷ lệ an toàn vốn và được phân loại vào nhóm nợ đủ tiêu chuẩn.”
+ Khoản 10 Điều 8 dự thảo Thông tư quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã thay thế Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN về việc ban hành quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng quy định:
[bookmark: dc_17]“Đối với các khoản cho vay, tiền gửi của ngân hàng hợp tác xã theo quy định tại khoản 9 Điều 148đ Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung), ngân hàng hợp tác xã được phân loại vào nhóm nợ đủ tiêu chuẩn và không phải điều chỉnh nhóm nợ theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư này (nếu có).”
Do đó vẫn cần sự hỗ trợ của Bộ Tài chính trong quá trình ban hành các quy định liên quan đến cơ chế hỗ trợ QTDND yếu kém, được KSĐB.

	
	
	- UBND tỉnh Tiền Giang (giao NHNN CN Tiền Giang tham gia ý kiến)
Tại Mục 4: Bổ sung nội dung Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực, quy mô hoạt động của Ngân hàng Hợp tác xã để thực hiện có hiệu quả mục tiêu liên kết, bảo đảm an toàn của hệ thống thông qua việc hỗ trợ tài chính và giám sát hoạt động trong hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.
	Không tiếp thu, lý do:
[bookmark: dc_18]Điểm 2i Mục II Điều 1 Quyết định số 689/QĐ-TTg đã có nội dung về hoàn thiện mô hình, chức năng và cơ chế hoạt động của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam:
“Hoàn thiện mô hình, chức năng và cơ chế hoạt động của Ngân hàng Hợp tác xã (NHHTX) có đủ năng lực tài chính, tăng cường năng lực quản trị, điều hành, kiểm soát, hoạt động an toàn, hiệu quả, bền vững để thực hiện tốt vai trò là ngân hàng của tất cả các QTDND (thực hiện tính liên kết hệ thống, hỗ trợ tài chính, điều hòa vốn, đảm bảo an toàn hệ thống các QTDND), hỗ trợ thúc đẩy phát triển các loại hình kinh tế tập thể là hợp tác xã khác trên phạm vi toàn quốc.”
Trong quá trình xử lý nội dung liên quan đến nâng cao năng lực tài chính của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, NHNN Việt Nam (cơ quan quản lý nhà nước đối với Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam) sẽ phối hợp các bộ, ngành liên quan để xử lý theo chức năng, nhiệm vụ.
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	Mục 5:
5. Bộ Công an:
a) Chỉ đạo công an các địa phương chủ động tăng cường phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin với các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về dấu hiệu sai phạm, vi phạm pháp luật hình sự và dấu hiệu bất thường khác của cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân; xây dựng kịch bản, phương án đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai các giải pháp xử lý pháp nhân Quỹ tín dụng nhân dân.
	4.1. Đối với Điểm a Mục 5:
Bộ Công an
Tại Mục 5 điểm a đề nghị chỉnh sửa: “Chỉ đạo Công an các địa phương chủ động nắm tình hình, tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về dấu hiệu sai phạm, vi phạm pháp luật hình sự và dấu hiệu bất thường khác trong hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước để chủ động xây dựng kịch bản, phương án đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình triển khai các giải pháp xử lý Quỹ tín dụng nhân dân.”
	Tiếp thu, lý do:
Làm rõ hơn nội dung thực hiện nhiệm vụ của Bộ Công an
Sửa như sau:
“Chỉ đạo Công an các địa phương chủ động nắm tình hình, tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về dấu hiệu sai phạm, vi phạm pháp luật hình sự và dấu hiệu bất thường khác trong hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố để chủ động xây dựng kịch bản, phương án đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình triển khai các giải pháp xử lý Quỹ tín dụng nhân dân.”

	
	Mục 5:
5. Bộ Công an:
b) Đẩy nhanh các biện pháp để khởi tố, xét xử các vụ án liên quan đến Quỹ tín dụng nhân dân, có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn việc tẩu tán tài sản, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, trong đó thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư.
	4.2. Đối với Điểm b Mục 5:
- Bộ Công an:
Tại Mục 5 điểm b đề nghị chỉnh sửa: “Đẩy nhanh các biện pháp để khởi tố các sai phạm theo quy định pháp luật và phối hợp với các cơ quan tư pháp khẩn trương truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án liên quan đến Quỹ tín dụng nhân dân để tăng tính răn đe, phòng ngừa chung, có biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn việc tẩu tán tài sản, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Trong đó thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị số 04/CT-TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư.
- UBND TP.Hồ Chí Minh
Điểm b, mục 5 (trang 3) của dự thảo sửa đổi cụm từ: “Đẩy nhanh các biện pháp” thành “Đẩy nhanh tiến độ điều tra”
- UBND tỉnh Lâm Đồng (giao NHNN CN Lâm Đồng tham gia ý kiến)
Điểm b mục 5 đề nghị sửa lại như sau: “b) Đẩy nhanh các biện pháp điều tra để khởi tố các vụ việc sai phạm, vi phạm pháp luật hình sự liên quan đến Quỹ tín dụng nhân dân, có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn...của Ban Bí thư” vì Cơ quan Công an không thực hiện xét xử, thẩm quyền xét xử là Tòa án
- UBND tỉnh Nghệ An
Tại điểm b, mục 5 của dự thảo, đề nghị sửa đổi cụm từ “Đẩy mạnh các biện pháp để khởi tố, xét xử các vụ án liên quan đến Quỹ tín dụng nhân dân” thành “Xử lý nhanh, dứt điểm, đúng quy định của pháp luật các vụ án, vụ việc liên quan đến Quỹ tín dụng nhân dân”
	Tiếp thu, lý do:
Do đề nghị chỉnh sửa của Bộ Công an làm rõ hơn nội dung về khởi tố và xét xử các vụ án liên quan đến QTDND và mục tiêu của việc khởi tố, xét xử.
Sửa như sau:
“Đẩy nhanh tiến độ điều tra để khởi tố các sai phạm theo quy định pháp luật và phối hợp với các cơ quan tư pháp khẩn trương truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án liên quan đến Quỹ tín dụng nhân dân để tăng tính răn đe, phòng ngừa chung, có biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn việc tẩu tán tài sản, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Trong đó thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị số 04/CT-TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư.”

	
	
	4.3. Đối với Mục 5
UBND tỉnh Hậu Giang (giao NHNN CN Hậu Giang tham gia ý kiến)
Bổ sung đối với Bộ Công an được nêu tại khoản 5
+ Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy nhanh tốc độ xử lý các vụ án; xác định rõ phạm vi, trách nhiệm, nghĩa vụ của các tài sản bảo đảm tiền vay và bên vay vốn, đặc biệt đối với các hồ sơ có dấu hiệu liên quan vụ án, tạo điều kiện cho bên vay vốn, bên có tài sản xử lý tài sản, trả nợ vay nhằm giảm đến mức thấp nhất tổn thất tài chính cho các bên.
	Không tiếp thu, lý do:
Tại Điểm b Mục 5 đã có nội dung chỉ đạo Bộ Công an đẩy nhanh các biện pháp để khởi tố các sai phạm theo quy định pháp luật và phối hợp với các cơ quan tư pháp khẩn trương truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án liên quan đến Quỹ tín dụng nhân dân để tăng tính răn đe, phòng ngừa chung, có biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn việc tẩu tán tài sản, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

	
	
	+ Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát thông tin tài chính của thành viên góp vốn lớn nhằm đảm bảo nguồn lực tài chính được sử dụng để tham gia góp vốn hợp pháp; tránh trường hợp sở hữu chéo, đồng sở hữu các TCTD trái quy định của pháp luật
	Không tiếp thu, lý do:
Tại Điểm b Mục 5 đã có nội dung Bộ Công an chỉ đạo Công an các địa phương chủ động nắm tình hình, tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về dấu hiệu sai phạm, vi phạm pháp luật hình sự và dấu hiệu bất thường khác trong hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân, trong đó có thể hiểu bao gồm cả thông tin tài chính của thành viên góp vốn lớn nhằm đảm bảo nguồn lực tài chính được sử dụng để tham gia góp vốn hợp pháp; tránh trường hợp sở hữu chéo, đồng sở hữu các TCTD trái quy định của pháp luật

	5
	Mục 6
6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
Chủ động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã để xử lý khó khăn, vướng mắc giữa Luật Hợp tác xã, Luật Các tổ chức tín dụng và thực tiễn hoạt động tổ chức tín dụng là hợp tác xã như hình thức tổ chức Đại hội thành viên, số lượng thành viên tham dự Đại hội, độ tuổi đối với người tham gia quản trị, điều hành, kiểm soát để đảm bảo nguồn nhân lực có trình độ tham gia quản lý hợp tác xã,...
	- UBND tỉnh Hậu Giang (giao NHNN CN Hậu Giang tham gia ý kiến)
Nghiên cứu, bổ sung các quy định liên quan về việc chấm dứt tư cách thành viên của thành viên góp vốn, giải thể, phá sản QTDND trong trường hợp đã lỗ hết vốn điều lệ và không xây dựng, triển khai thực hiện được các phương án củng cố, phục hồi.
	Không tiếp thu, lý do:
[bookmark: dc_19]- Điểm c Khoản 1 Điều 16 Luật Hợp tác xã quy định chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên trong trường hợp: “Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị giải thể, phá sản;”
- Nội dung chấm dứt tư cách thành viên trong trường hợp QTDND đã lỗ hết vốn điều lệ và không xây dựng, triển khai thực hiện được các phương án củng cố, phục hồi chưa có cơ sở để bổ sung do QTDND vẫn còn tư cách pháp nhân, thành viên QTDND vẫn còn nghĩa vụ phải tham gia các nội dung liên quan đến phá sản, giải thể QTDND trước khi được chấm dứt tư cách thành viên.

	
	
	- UBND tỉnh Tiền Giang (giao NHNN CN Tiền Giang tham gia ý kiến)
Bổ sung nội dung Bộ Kế hoạch đầu tư chủ động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã để xử lý, khó khăn, vướng mắc trong quy định về góp vốn và kết nạp thành viên Quỹ tín dụng nhân dân theo hướng cho phép Hội đồng quản trị xét kết nạp thành viên mà không phải đợi đến kỳ tổ chức Đại hội thành viên, nhằm tạo điều kiện thuận lợi và nhanh chóng cho người dân tiếp cận vốn vay của Quỹ tín dụng nhân dân
	Không tiếp thu, lý do:
[bookmark: dc_20]- Khoản 7 Điều 36 Luật Hợp tác xã đã quy định Hội đồng quản trị có quyền kết nạp thành viên mới.
- NHNN Việt Nam ghi nhận ý kiến của QTDND, NHNN CN tỉnh, thành phố về việc điều chỉnh thẩm quyền kết nạp thành viên do Hội đồng quản trị thực hiện để tạo điều kiện cho QTDND trong việc kết nạp thành viên mới, NHNN Việt Nam sẽ xem xét trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật các TCTD cho phù hợp
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	Mục 7
7. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:
a) Chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn và chính quyền địa phương (cấp quận, huyện, xã, phường, thị trấn,...) tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước, phối hợp quản lý, giám sát hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn, chủ động thông tin sớm cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về dấu hiệu vi phạm, bất thường trong hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân để có biện pháp xử lý đối với nhân sự quản lý, điều hành Quỹ tín dụng nhân dân, không để phát sinh thành vụ việc lớn, phức tạp gây nguy cơ mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn; kịp thời xử lý các sự cố phát sinh tại Quỹ tín dụng nhân dân, đặc biệt là việc xử lý các Quỹ tín dụng nhân dân yếu kém, Quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt (hỗ trợ xử lý tiền gửi của người gửi tiền và xử lý pháp nhân các Quỹ tín dụng nhân dân), đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
	6.1. Đối với Điểm a Mục 7:
- UBND tỉnh Bắc Giang (giao NHNN CN Bắc Giang tham gia ý kiến)
Điểm c Mục 7 của dự thảo văn bản:
“Chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn và chính quyền địa phương... để có biện pháp xử lý đối với nhân sự quản lý điều hành Quỹ tín dụng nhân dân...”
Đề nghị bỏ cụm từ “đối với nhân sự quản lý điều hành” vì hoạt động của QTDND có thể sẽ phát sinh nhiều vấn đề cần phải phối hợp có biện pháp xử lý khác nhau, không riêng gì việc xử lý nhân sự quản lý điều hành
	Tiếp thu và sửa như sau:
“Chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn và chính quyền địa phương (cấp quận, huyện, xã, phường, thị trấn,...) tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước, phối hợp quản lý, giám sát hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn, chủ động thông tin sớm cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về dấu hiệu vi phạm, bất thường trong hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân để có biện pháp xử, trong đó bao gồm cả xử lý nhân sự quản lý, điều hành Quỹ tín dụng nhân dân, không để phát sinh thành vụ việc lớn, phức tạp gây nguy cơ mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn; kịp thời xử lý các sự cố phát sinh tại Quỹ tín dụng nhân dân, đặc biệt là việc xử lý các Quỹ tín dụng nhân dân yếu kém, Quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt (hỗ trợ xử lý tiền gửi của người gửi tiền và xử lý pháp nhân các Quỹ tín dụng nhân dân), đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.”

	
	
	- UBND tỉnh Hải Dương (giao NHNN CN Hải Dương tham gia ý kiến)
Điểm c Mục 7:
Đề nghị bổ sung “Quỹ tín dụng nhân dân thuộc diện cảnh báo sớm, giám sát tăng cường” phía sau đoạn “Quỹ tín dụng nhân dân yếu kém, Quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt”
Lý do: Thực tế nhiều QTDND về hình thức và số liệu thể hiện hoạt động bình thường nhưng kết quả thanh tra/kiểm tra, giám sát phát hiện dấu hiệu không lành mạnh, có biến cố hoặc có vi phạm xuất phát từ rủi ro đạo đức của cán bộ nhân viên, đòi hỏi có sự can thiệp sớm của các cơ quan chức năng nhằm hỗ trợ củng cố, cơ cấu lại hoạt động. Chủ động nhận diện và áp dụng các giải pháp can thiệp sớm sẽ giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực (đối với QTDND gặp sự cố cũng như đối với hệ thống), giúp QTDND nhanh chóng khôi phục hoạt động, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
	Không tiếp thu, lý do:
Nội dung UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các các cơ quan chức năng trên địa bàn và chính quyền địa phương (cấp quận, huyện, xã, phường, thị trấn,...) tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước, phối hợp quản lý, giám sát hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn, chủ động thông tin sớm cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về dấu hiệu vi phạm, bất thường trong hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân để có biện pháp xử lý đối với nhân sự quản lý, điều hành Quỹ tín dụng nhân dân, không để phát sinh thành vụ việc lớn, phức tạp gây nguy cơ mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn là về các QTDND nói chung (đã bao gồm các QTDND thuộc diện cảnh báo sớm, giám sát tăng cường), đối với các QTDND yếu kém, kiểm soát đặc biệt cần có biện pháp hỗ trợ xử lý như hỗ trợ xử lý tiền gửi của người gửi tiền và xử lý pháp nhân QTDND để đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

	
	
	- UBND tỉnh Tây Ninh
Tại điểm a khoản 7, đề nghị bỏ đoạn “...hỗ trợ xử lý tiền gửi của người gửi tiền và xử lý pháp nhân các Quỹ tín dụng nhân dân)...”
	Không tiếp thu, lý do:
UBND tỉnh, thành phố đóng vai trò quan trọng trong quá trình xử lý đối với QTDND, đảm bảo QTDND ổn định, lành mạnh đã được nêu tại Chỉ thị số 06, tại văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ hơn nhiệm vụ của UBND tỉnh, thành phố.

	
	Mục 7
7. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:
b) Chỉ đạo các đơn vị tư pháp đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ án liên quan đến Quỹ tín dụng nhân dân và có chính sách hỗ trợ các tổ chức tín dụng tham gia xử lý Quỹ tín dụng nhân dân; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các Quỹ tín dụng nhân dân, chính quyền địa phương... đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật, nhằm đảm bảo thu hồi nợ cho Quỹ tín dụng nhân dân.
	6.2. Đối với Điểm b Mục 7
- UBND TP.Hồ Chí Minh
+ Điểm b, mục 7 (trang 3) của dự thảo sửa đổi, bổ sung cụm từ: “...có chính sách hỗ trợ các tổ chức tín dụng tham gia xử lý Quỹ tín dụng nhân dân;” thành “...có chính sách hỗ trợ các tổ chức tín dụng tham gia xử lý các Quỹ tín dụng nhân dân yếu kém, Quỹ tín dụng nhân dân bị kiểm soát đặc biệt;”
	Không tiếp thu, lý do:
Chính sách hỗ trợ các tổ chức tín dụng tham gia xử lý các QTDND nói chung đã bao gồm cả QTDND yếu kém, QTDND được kiểm soát đặc biệt.

	
	
	+ Điểm b, mục 7 (trang 3) của dự thảo sửa đổi, bổ sung cụm từ “…đơn vị tư pháp” thành “...cơ quan tư pháp”
	Tiếp thu và sửa như sau:
“Chỉ đạo các cơ quan tư pháp đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ án liên quan đến Quỹ tín dụng nhân dân và có chính sách hỗ trợ các tổ chức tín dụng tham gia xử lý Quỹ tín dụng nhân dân; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các Quỹ tín dụng nhân dân, chính quyền địa phương... đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật, nhằm đảm bảo thu hồi nợ cho Quỹ tín dụng nhân dân.”

	
	
	- UBND tỉnh Yên Bái (giao NHNN CN Yên Bái tham gia ý kiến)
Tại điểm b, mục 7 của dự thảo phần nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ghi: “Chỉ đạo các đơn vị tư pháp đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ án liên quan đến Quỹ tín dụng nhân dân và có chính sách hỗ trợ các tổ chức tín dụng tham gia xử lý Quỹ tín dụng nhân dân;...” đề nghị sửa đổi bổ sung như sau: “Chỉ đạo các đơn vị tư pháp đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ án liên quan đến Quỹ tín dụng nhân dân và trên cơ sở các quy định của pháp luật có chính sách hỗ trợ các tổ chức tín dụng tham gia xử lý Quỹ tín dụng nhân dân;...”
	Không tiếp thu, lý do:
UBND tỉnh, thành phố không thể có chính sách hỗ trợ tổ chức tín dụng tham gia xử lý QTDND ngoài quy định của pháp luật

	
	
	- UBND tỉnh Tây Ninh
Tại điểm b khoản 7 đề nghị bỏ đoạn “...và có chính sách hỗ trợ các tổ chức tín dụng tham gia xử lý Quỹ tín dụng nhân dân...”
	Không tiếp thu, lý do:
UBND tỉnh, thành phố đóng vai trò quan trọng trong quá trình xử lý đối với QTDND, đảm bảo QTDND ổn định, lành mạnh đã được nêu tại Chỉ thị số 06, tại văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ hơn nhiệm vụ của UBND tỉnh, thành phố.


B. Ý kiến khác:
	TT
	Ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Ý kiến của NHNN Việt Nam

	1
	Đối với Báo cáo sơ kết Chỉ thị số 06
1.1. Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân đã từng bước phát triển ổn định, an toàn và hoạt động có hiệu quả hơn. Tuy nhiên, để hoàn thiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, bổ sung:
	

	
	- Đánh giá tình hình kiểm soát chất lượng tín dụng, công tác tăng cường quản lý rủi ro để giảm chi phí dự phòng rủi ro; phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro; tổ chức hoạt động kế toán, kiểm toán và chế độ báo cáo tại các Quỹ tín dụng nhân dân theo Quyết định số 209/QĐ-NHNN ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước về việc phê duyệt Đề án củng cố và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
	Tại Báo cáo sơ kết Chỉ thị số 06 đã báo cáo tình hình hoạt động, những tồn tại, hạn chế lớn tại Phần A và Phụ lục đính kèm báo cáo; khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của hệ thống QTDND tại Phần D.

	
	- Báo cáo cụ thể tồn tại hạn chế trong cơ chế hỗ trợ, xử lý đối với Quỹ tín dụng nhân dân yếu kém, được kiểm soát đặc biệt.
	Nội dung này đã có tại Điểm 2 Mục D Báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị số 06

	
	1.2. Về khó khăn, vướng mắc: Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bổ sung một trong những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện (Tại trang 12 báo cáo sơ kết): “Việc kết nạp thành viên mới của các Quỹ tín dụng nhân dân gặp khó khăn và bị chững lại. Do việc kết nạp thành viên theo quy định phải được thông qua tại đại hội thành viên theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.”
[bookmark: dc_22][bookmark: dc_23]1.3. Tại Điều 32 Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012 quy định về quyền hạn và nhiệm vụ của đại hội thành viên, không quy định về việc kết nạp thành viên. Tại khoản 7 Điều 36 Luật Hợp tác xã không quy định việc kết nạp thành viên mới thuộc quyền hạn và nhiệm vụ của hội đồng quản trị.
[bookmark: dc_24]Tuy nhiên, khoản 7 điều 82 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định hội đồng quản trị xét kết nạp thành viên mới và báo cáo để đại hội thành viên thông qua và mục đ khoản 2 Điều 80 quy định đại hội thành viên thảo luận và quyết định thông qua danh sách kết nạp thành viên mới.
Vì vậy, đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần đánh giá rõ hơn những vướng mắc trong quá trình triển khai từ đó xây dựng chính sách phù hợp đảm bảo quá trình triển khai hiệu quả và đúng mục tiêu đề ra.
	Đối với ý kiến 1.2 và 1.3:
[bookmark: dc_21]- Khoản 7 Điều 36 Luật Hợp tác xã đã quy định Hội đồng quản trị có quyền kết nạp thành viên mới.
- NHNN ghi nhận ý kiến của QTDND, NHNN CN tỉnh, thành phố về việc điều chỉnh thẩm quyền kết nạp thành viên do Hội đồng quản trị thực hiện để tạo điều kiện cho QTDND trong việc kết nạp thành viên mới trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật các TCTD, NHNN sẽ xem xét cho phù hợp.



